ĐÍNH CHÍNH 

Đính chính Qui định (EC) số 882/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004 về kiểm sóat chính thức nhằm xác nhận sự tuân thủ luật thức ăn và thực phẩm, các qui định về sức khỏe động vật và an sinh động vật 

(Công báo của Liên minh Châu Âu L 165 ngày 30 tháng 4 năm 2004)

Qui định (EC) số 882/2004 sẽ được hiểu như sau:

QUi ĐỊNH (EC) Số 882/2004  CỦA NGHỊ VIỆN VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU 

ngày 29 tháng 4 năm 2004

về kiểm sóat chính thức nhằm xác nhận tính tuân thủ luật thức ăn và thực phẩm,

các qui định về sức khỏe và an sinh động vật  
NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CHÂU ÂU,

Căn cứ vào Hiệp ước thành lập Cộng đồng Châu Âu, và cụ thể là các Điều 37, 95 và 152(4)(b), 

Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng Châu Âu,

Căn cứ vào ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Âu
,

Căn cứ vào ý kiến của Ủy ban các Khu vực
,

Thực hiện theo qui định tại Điều 251 của Hiệp ước
,

Trong đó:

(1) Thức ăn và Thực phẩm phải an tòan và không độc. Hệ thống pháp luật của Cộng đồng Châu Âu bao gồm bộ qui tắc nhằm đảm bảo sẽ đạt được mục tiêu này. Các qui tắc này được áp dụng đối với việc sản xuất thức ăn, thực phẩm và đưa ra thị trường tiêu thụ.  

(2) Các quy tắc cơ bản về luật thức ăn và thực phẩm tại Qui định (EC) số 178/2002 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 28 tháng 1 năm 2002 đề cập tới các nguyên tắc và yêu cầu đối với luật thực phẩm, việc thành lập Cơ quan An tòan Thực phẩm Châu Âu, và các thủ tục liên quan đến an tòan thực phẩm
.

(3) Bên cạnh các qui tắc cơ bản này, luật thức ăn và thực phẩm cụ thể bao gồm các khía cạnh khác nhau như dinh dưỡng động vật, trong đó gồm các loại thức ăn có trộn thuốc, vệ sinh thức ăn và thực phẩm, bệnh có khả năng lây nhiễm, sản phẩm phụ từ động vật, tồn dư và chất gây ô nhiễm, kiểm sóat và hủy bỏ các dịch bệnh động vật ó tác động tới sức khỏe công chúng, gắn nhãn mác thức ăn và thực phẩm, thuốc trừ sâu, các hoạt động về thức ăn và thực phẩm, vi-ta-min, muối khóang, các yếu tố vi lượng, và các chất phụ gia khác, các nguyên liệu tiếp xúc với thực phẩm, chất lượng và các yêu cầu tổng hợp, nước uống, i-ông hóa, các loại thực phẩm mới lạ và các sinh vật biến đổi gen (GMO).

(4) Luật thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu dựa trên nguyên tắc là các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và lưu thông thuộc phạm vi kinh doanh của mình phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thức ăn và thực phẩm đáp ứng được các yêu cầu của luật thức ăn và thực phẩm có liên quan tới các hoạt động của doanh nghiệp.  

(5) Sức khỏe và an sinh động vật là các yếu tố quan trọng đối với chất lượng và an toàn thực phẩm, đối với việc phòng tránh lây lan dịch bệnh và đối xử một cách nhân văn với động vật.  Các quy tắc về điều này được thể hiện cụ thể trong một số bộ luật. Các bộ luật này nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân pháp lý và tự nhiên liên quan đến sức khỏe và an sinh động vật cũng như các trách nhiệm của cơ quan chức năng.  

(6) Các Quốc gia Thành viên phải thực hiện hiệu quả luật thức ăn và thực phẩm, các quy tắc về sức khỏe và an sinh động vật, đồng thời giám sát, xác nhận việc các doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu trong các giai đoạn sản xuất, chế biến, và lưu thông. Cần phải thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức đối với mục đích này.  

(7) Vì thế cần xây dựng một hành lang pháp lý hài hòa ở cấp Cộng đồng Châu Âu đối với các quy tắc chung về tổ chức các loại hoạt động này. Việc đánh giá đúng mức dựa trên kinh nghiệm thực tế đối với các chức năng của hành lang pháp lý chung là phù hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe và an sinh động vật. Vì thế, việc Ủy ban Châu Âu trình bày báo cáo cùng với bất kỳ đề nghị cần thiết nào là phù hợp.  

(8) Vì là quy tắc chung nên hành lang pháp lý của Cộng đồng Châu Âu sẽ không bao gồm các hoạt động kiểm sóat chính thức đối với các sinh vật có hạn cho thực vật và các sản phẩm từ thực vật, bởi vì các hoạt động kiểm sóat này đã được điều chỉnh bởi Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 2000/29/EC ngày 8 tháng 5 năm 2000 về các biện pháp bảo vệ đối với việc giới thiệu các lòai sinh vật có hại cho thực vật và các sản phẩm từ thực vật vào Cộng đồng Châu Âu, cũng như chống lại việc lan truyền của chúng trong Cộng đồng châu Âu
.  Tuy nhiên, một số khía cạnh cụ thể của Qui định này sẽ áp dụng đối với sức khỏe thực vật và đặc biệt là các khía cạnh liên quan tới việc xây dựng các bản kế hoạch kiểm sóat quốc gia nhiều năm và các hoạt động thanh tra của Cộng đồng Châu Âu trong phạm vi các Quốc gia Thành viên và tại các nước thứ ba. Vì vậy, việc điều chỉnh Chỉ thị số 2000/29/EC là phù hợp.  

(9) Các Qui định của Hội đồng Châu Âu (EEC) số 2092/91 ngày 24 tháng 6 năm 1991 về sản xuất hữu cơ các sản phẩm nông nghiệp và các chỉ số liên quan tới các sản phẩm và thực phẩm nông nghiệp
, (EEC) số 2081/92 ngày 14 tháng 7 năm 1992 về bảo vệ các chỉ số địa lý và việc chỉ định nguồn gốc các sản phẩm và thực phẩm nông nghiệp
, và (EEC) số 2082/92 ngày 14 tháng 7 năm 1992 về các chứng chỉ đối với các đặc điểm cụ thể của các sản phẩm và thực phẩm nông nghiệp
 bao gồm các phương pháp cụ thể trong việc xác nhận tính tuân thủ các yêu cầu. Các yêu cầu của Qui định này cần phải linh hoạt và đồng thời cân nhắc đến đặc điểm của từng khu vực.  

(10) Đối với việc xác nhận tính tuân thủ các qui tắc về công tác tổ chức chung của thị trường các sản phẩm nông nghiệp (các vụ mùa, rượu, dầu ô-liu, rau, quả, cây hoa bia (hublông), sữa và các sản phẩm từ sữa, bò và bê, thịt cừu, thịt dê và mật ong) thì đã có một hệ thống kiểm sóat đặc thù được hình thành.  Vì thế, Qui định này sẽ không áp dụng cho các khía cạnh trên, vì mục tiêu của Qui định này khác biệt với các mục tiêu được thực hiện thông qua các cơ chế kiểm sóat công tác tổ chức chung của thị trường các sản phẩm nông nghiệp.  

(11) Các cơ quan chức năng thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức cần phải đáp ứng được một số các tiêu chí nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả. Các cơ quan này cần có đủ số cán bộ có kinh nghiệm và trình độ và sở hưữu các trang thiết bị phù hợp để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hòan hảo.  

(12) Các hoạt động kiểm sóat chính thức cần được thực hiện thông qua sử dụng các kỹ thuật phù hợp được xây dựng cho mục đích này, bao gồm các hoạt động kiểm tra theo dõi thường xuyên, và các hoạt động kiểm tra tăng cường như thanh tra, xác nhận, kiểm tóan, lấy mẫu và kiểm tra mẫu. Việc thực hiện đúng đắn các kỹ thuật trên đòi hỏi việc đào tạo nhân viên thực hiện công tác kiểm sóat chính thức. Đào tạo cũng cần thiết nhằm đảm bảo rằng các cơ quan chức năng ra các quyết định một cách thống nhất, đặc biệt là đối với việc thực hiện phân tích các mối nguy và các nguyên tắc điểm kiểm sóat tới hạn (HACCP).

(13)  Mức độ thường xuyên của các hoạt động kiểm sóat chính thức nên là thường xuyên và theo tỷ lệ rủi ro, cân nhắc các kết quả của hoạt động kiểm tra do các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm thực hiện trong khuôn khổ chương trình HACCP hoặc các chương trình kiểm tra chất lượng, trong đó các chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng được các yêu cầu của luật thức ăn và thực phẩm, sức khỏe và chăm sóc động vật. Các hoạt động kiểm tra đặc biệt sẽ được thực hiện trong trường hợp có nghi ngờ về sự sai phạm. Các hoạt động kiểm sóat bổ sung sẽ được thực hiện bất kỳ lúc nào, thâm chí ngay cả khi không có nghi ngờ về sai phạm.  

(14) Các hoạt động kiểm sóat chính thức sẽ được thực hiện trên cơ sở các thủ tục đã được tài liệu hóa nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kiểm sóat này được thực hiện thống nhất và có chất lượng cao.  

(15) Các cơ quan chức năng phải đảm bảo rằng khi các đơn vị kiểm sóat khác nhau tham gia vào hoạt động kiểm sóat chính thức thì các thủ tục kết hợp phù hợp phải được tuân theo một cách hiệu quả.  

(16) Các cơ quan chức năng phải đảm bảo rằng chức năng thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức sẽ được chuyển từ cấp trung ương xuống cấp vùng hoặc địa phương, và có sự phối kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa cấp trung ương và cấp vùng hoặc cấp địa phương.  

(17) Các phòng thí nghiệm liên quan đến việc phân tích các mẫu chính thức cần tuân theo các tiêu chuẩn dựa trên các thủ tục hoặc tiêu chí quốc tế và sử dụng các phương pháp phân tích đã được chứng minh. Các phòng thí nghiệm này cần có thiết bị để có thể quyết định chính xác các tiêu chuẩn như mức tồn dư tối đa được đặt ra bởi luật pháp của Cộng đồng Châu Âu.  

(18) Việc chỉ định của Cộng đồng Châu Âu và các phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia cần đóng góp vào việc phân tích kết quả để đạt được chất lượng cao và thống nhất. Mục tiêu này có thể đạt được thông qua các hoạt động như áp dụng các phương pháp phân tích đã được chứng minh, đảm bảo rằng các nguyên liệu  tham chiếu là có sẵn, tổ chức các hoạt động kiểm tra so sánh và đào tạo nhân viên.  

(19) Các hoạt động của phòng thí nghiệm tham chiếu phải bao trùm toàn bộ các khía cạnh của luật thức ăn và thực phẩm, và sức khỏe động vật, đặc biệt là các khía cạnh cần có các kết quả phân tích và chẩn đóan chính xác.  

(20) Đối với một số hoạt động liên qua đến kiểm sóat chính thức, Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu đã hình thành nên các tiêu chuẩn Châu Âu (tiêu chuẩn EN) phù hợp cho mục đích của Qui định này. Các tiêu chuẩn EN liên quan đến việc vận hành và đánh giá các phòng thí nghiệm kiểm tra và liên quan đến vận hành và xác nhận các cơ quan kiểm tra. Các tiêu chuẩn quốc tế cũng đã xây dựng bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên hiệp Hóa học Thuần túy và Ứng dụng Quốc tế (IUPAC). Trong một số trường hợp được xác định rõ ràng, các tiêu chuẩn này có thể phù hợp đối với mục đích của Qui định này, có tính đến các tiêu chí họat động được quy định tại luật thức ăn và thực phẩm nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả so với chi phí bỏ ra.  

(21) Có thể xây dựng các điều khỏan nhằm chuyển chức năng thực hiện các hoạt động kiểm sóat cụ thể từ cơ quan chức năng tới cho cơ quan kiểm tra, và xây dựng các điều kiện đối với việc chuyển giao các chức năng này.   

(22) Cân có các thủ tục phù hợp đối với việc kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong phạm vi và giữa các Quốc gia Thành viên, đặc biệt là khi các hoạt động kiểm sóat chính thức  cho thấy có vấn đề về thức ăn và thực phẩm liên qua đến nhiều hơn một Quốc gia Thành viên.  Nhằm hỗ trợ cho sự kết hợp này, các Quốc gia Thành viên cần chỉ định một hoặc nhiều cơ quan liên lạc có vai trò điều phối việc truyền và nhận các yêu cầu hỗ trợ.  

(23) Theo Điều 50 của Qui định (EC) số 178/2002, các Quốc gia Thành viên phải thông báo cho Ủy ban Châu Âu khi có thông tin liên quan đến sự tồn tại của các rủi ro trực tiếp hoặc gián tiếp đối với sức khỏe con người phát sinh từ các loại thức ăn và thực phẩm hiện có.  

(24) Cần xây dựng các thủ tục thống nhất đối với việc kiểm sóat các loại thức ăn và thực phẩm từ các nước thứ ba đưa vào lãnh thổ của Cộng đồng Châu Âu, có cân nhắc rằng các thủ tục nhập khẩu hài hòa đã được xây dựng cho các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật theo tinh thần Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 97/78/EC
, và cho các loài động vật sống theo tinh thần Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 91/496/EEC
.

Các thủ tục hiện thời đang có tác dụng tốt cần được duy trì.  

(25) Hoạt động kiểm tra các loại thức ăn và thực phẩm từ các nước thứ ba như đề cập tại Chỉ thị số 97/78/EC được giới hạn đối với các khía cạnh thú y. Cần phải hỗ trợ các hoạt động kiểm tra này bằng các hoạt động kiểm sóat chính thức đối với các khía cạnh chưa được bao gồm trong các hoạt động kiểm tra thú y, ví dụ các khía cạnh về chất phụ gia, nhãn mác, hệ thống truy xuất, chiếu xạ các loại thực phẩm và các  nguyên liệu tiếp xúc với thực phẩm.  

(26) Các hệ thống pháp luật của Cộng đồng Châu Âu cũng xây dựng các thủ tục đối với hoạt động kiểm sóat thức ăn nhập khẩu theo tinh thần Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số  95/53/EC ngày 25 tháng 10 năm 1995 về các nguyên tắc điều chỉnh công tác tổ chức hoạt động thanh tra chính thức trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật
. Chỉ thị này bao gồm các nguyên tắc và thủ tục phải được các Quốc gia Thánh viên áp dụng khi đưa các loại thức ăn nhập khẩu vào lưu thông tự do.  

(27) Cần xây dựng các quy tắc của Cộng đồng Châu Âu nhằm đảm bảo rằng thức ăn và thực phẩm từ các nước thứ ba được kiểm sóat chính thức trước khi đưa vào lưu thông tự do trong Cộng đồng. Cần chú ý đặc biệt tới các hoạt động kiểm sóat nhập khẩu thức ăn và thực phẩm có khả năng gây ô nhiễm cao.  

(28) Cần xây dựng các điều khỏan đối với việc tổ chức kiểm sóat chính thức các loại thức ăn và thực phẩm đước đưa vào lãnh thổ của Cộng đồng Châu Âu theo các thủ tục hải quan khác ngoài lưu thông tự do, và đặc biệt là các loại hàng hóa nhập khẩu theo các thủ tục hải quan như đề cập tại các điểm (b) đến (f) của Điều 4(16) của Qui định (EEC) số 2913/92 ngày 12 tháng 10 năm 1992 của Hội đồng Châu Âu xây dựng Mã vạch của Hải quan Cộng đồng Châu Âu
, cũng như việc lưu thông các loại hàng hóa này vào khu vực tự do hoặc kho bãi tự do. Điều này bao gồm cả việc đưa các loại thức ăn và thực phẩm từ các nước thứ ba vào Cộng đồng Châu Âu thông qua hành khách các phương tiện giao thông quốc tế hoặc thông qua các bưu kiện gửi bưu điện.  

(29) Nhằm phục vụ cho mục đích của hoạt động kiểm sóat chính thức các loại thức ăn và thực phẩm, cần xác định lãnh thổ của Cộng đồng Châu Âu mà các quy tắc áp dụng nhằm đảm bảo rằng các loại thức ăn và thực phẩm được đưa vào lãnh thổ sẽ được kiểm tra theo tinh thần của Qui định này. Lãnh thổ này không nhất thiết phải giống như lãnh thổ đề cập tại Điều 299 của Hiệp ước, hoặc như được định nghĩa tại Điều 3 của Qui định (EEC) số 2913/92.

(30) Nhằm đảm bảo công tác tổ chức đạt hiệu quả hơn nữa đối với hoạt động kiểm sóat chính thức các loại thức ăn và thực phẩm đến từ các nước thứ ba và nhằm  hỗ trợ cho các hoạt động thương mại, có thể cần xây dựng các điểm cụ thể để đưa thức ăn và thực phẩm vào lãnh thổ Châu Âu.  Đồng thời, cũng cần yêu cầu thông báo trước khi hàng đến lãnh thổ Cộng đồng Châu Âu. Cần phải đảm bảo rằng mỗi điểm nhận hàng đều có các hệ thống cơ sở phục vụ cho hoạt động kiểm sóat trong khoảng thời gian thích hợp.  

(31) Khi xây dựng các quy tắc về kiểm sóat chính thức thức ăn và thực phẩm từ các nước thứ ba, cần đảm bảo rằng các cơ quan chức năng và hải quan làm việc kết hợp với nhau, cân nhắc tới thực tế là các qui tắc hiệu quả hiện đang có tại Qui định của Hội đồng Châu Âu (EEC) số 339/93 ngày 8 tháng 2 năm 1993 về kiểm tra tính tuân thủ các qui tắc về an toàn của sản phẩm được nhập khẩu từ các nước thứ ba
.

(32) Cần có các nguồn tài chính đầy đủ phục vụ cho việc tổ chức hoạt động kiểm sóat chính thức. Vì thế, các cơ quan chức năng của các Quốc gia Thành viên phải được phép thu phí để trang trải cho các chi phí phát sinh trong quá trình kiểm sóat chính thức. Trong quá trình này, các cơ quan chức năng của các Quốc gia Thành viên sẽ tự do xây dựng mặt bằng cho mức phí, dựa trên các chi phí phát sinh và cân nhắc tới hòan cảnh xây dựng mức phí. Đối với trường hợp áp đặt mức phí cho các cơ sở kinh doanh thì phải áp dụng các nguyên tắc chung. Vì thế, cần qui định tiêu chí về các mức phí thanh tra. Đối với các lọai phí áp dụng cho hoạt động kiểm sóat hàng hóa nhập khẩu, cần xây dựng trực tiếp các mức đối với mặt hàng nhập khẩu chính nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất và tránh các tình trạng xuyên tạc thương mại.  

(33) Luật về thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu qui định việc đăng ký hoặc phê duyệt các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm với các cơ quan chức năng. Đây là trường hợp được đề cập tại Qui định (EC) số 852/2004 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004 về vệ sinh thực phẩm
, Qui định (EC) số 853/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004, qui định về vệ sinh đối với các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật2, Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 95/69/EC ngày 22 tháng 12 năm 1995 về các điều kiện và thu xếp đối với việc phê duyệt và đăng ký các cơ sở kinh doanh và trung gian trong ngành thức ăn động vật
 và các qui định tương lai về vệ sinh thức ăn.  

Các thủ tục cần được xây dựng nhằm đảm bảo rằng việc đăng ký và phê duyệt cho các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm được thực hiện theo một phương thức hiệu quả và minh bạch.  

(34) Nhằm xây dựng một phương pháp thống nhất toàn cầu đối với hoạt động kiểm sóat chính thức, các Quốc gia Thành viên cần hình thành và thực hiện các kế hoạch kiểm sóat quốc gia trong nhiều năm tuân theo các hướng dẫn chung được xây dựng ở cấp Cộng đồng Châu Âu. Các hướng dẫn này cần củng cố các chiến lược quốc gia và xác định các ưu tiên dựa trên cơ sở những rủi ro có thể xảy ra cũng như các biện pháp kiểm sóat hiệu quả nhất. Một chiến lược của Cộng đồng Châu Âu cần phải áp dụng phương pháp tổng hợp đối với các hoạt động kiểm sóat. Trên quan điểm về đặc điểm không ràng buộc của một số hướng dẫn kỹ thuật sẽ được xây dựng, cần xây dựng các hướng dẫn này thông qua quá trình tham vấn với Ủy ban Châu Âu.  

(35) Các kế hoạch kiểm sóat quốc gia nhiều năm cần tính đến luật thức ăn và thực phẩm, hệ thống luật pháp về sức khỏe và an sinh động vật.  

(36) Các kế hoạch kiểm sóat quốc gia trong nhiều năm cần được xây dựng trên cơ sở vững chắc đối với hoạt động thanh tra của Ủy ban Châu Âu nhằm thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức tại các Quốc gia Thành viên được tổ chức theo các tiêu chí của Qui định này. Trong trường hợp cần thiết, và đặc biệt là khi kiểm tóan của các Quốc gia Thành viên đối với các kế hoạch kiểm sóat quốc gia dài hạn cho thấy những yếu điểm hoặc thất bại thì cần thực hiện các họat động thanh tra và kiểm tóan chi tiết.  

(37) Các Quốc gia Thành viên cần phải trình bày báo cáo hàng năm cho Ủy ban Châu Âu, trong đó cung cấp thông tin về các kế hoạch kiểm sóat quốc gia dài hạn. Bản báo cáo này cần cung cấp kết quả của các hoạt động kiểm sóat và kiểm tóan được thực hiện trong năm trước và, nếu cần thiết thì báo cáo tình hình cập nhật của bản kế hoạch kiểm sóat ban đầu đối với các kết quả nêu trên.  

(38) Các hoạt động kiểm sóat của Cộng đồng Châu Âu tại các Quốc gia Thành viên cần tuân theo các hoạt động kiểm sóat của Ủy ban Châu Âu nhằm xác nhận về việc luật thức ăn và thực phẩm cũng như hệ thống luật pháp về sức khỏe và an sinh động vật có được thực hiện theo một phương thức tổng hợp và đúng đắn trong tòan Cộng đồng Châu Âu  hay không.  

(39) Các hoạt động kiểm sóat của Cộng đồng Châu Âu tại các nước thứ ba phải tiến hành nhằm xác nhận tính tuân thủ của luật thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu  cũng như hệ thống luật pháp về sức khỏe, và trong trường hợp cần thiết thì cả an sinh động vật. Các nước thứ ba có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về các hệ thống kiểm sóat tại quốc gia mình. Thông tin này cần được dựa trên cơ sở các bản hướng dẫn của Cộng đồng, và là cơ sở đối với các hoạt động kiểm sóat tiếp theo của Ủy ban Châu Âu sẽ được thực hiện trong khuôn khổ một khung đa nguyên tắc đối với các ngành chính có xuất khẩu tới Cộng đồng Châu Âu. Sự phát triển này sẽ dẫn tới sự đơn giản hóa các chế độ hiện tại, nâng cao sự hợp tác kiểm sóat hiệu quả và tiếp theo là hỗ trợ các hoạt động thương mại.  

(40) Nhằm đảm bảo rằng các hàng hóa nhập khẩu tuân theo hoặc phù hợp với luật thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu, cần phải xây dựng các qui định cho phép việc định nghĩa các điều kiện nhập khẩu và các yêu cầu về chứng nhận.  

(41) Vi phạm luật thức ăn và thực phẩm cũng như các qui tắc về sức khỏe và an sinh động vật có thể dẫn tới đe dọa về sức khỏe con người, sức khỏe động vật, và an sinh động vật. Các vi phạm sẽ được giải quyết nhờ các biện pháp hiệu quả, mang tính can ngăn và cân xứng ở cấp quốc gia trong tòan thể Cộng đồng Châu Âu.  

(42) Các biện pháp này cần bao gồm các biện pháp hành chính của các cơ quan chức năng tại các Quốc gia Thành viên, và các cơ quan này cần có các qui định phục vụ mục đích này.  Tính ưu việt của các biện pháp này là các hành động kịp thời có thể được thực hiện để khắc phục tình hình.  

(43) Các cơ sở kinh doanh phải có quyền yêu cầu đối với các quyết định của cơ quan chức năng về kết quả của hoạt động kiểm sóat chính thức, và họ cần được thông báo về quyền này.  

(44) Cần tính đến các nhu cầu đặc biệt của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất, và cần giới thiệu về các biện pháp được đưa vào thực hiện. Ủy ban Châu Âu cần phải cam kết với các nước đang phát triển về an tòan thức ăn và thực phẩm, vì đó là thành phần quan trọng đối với sức khỏe con người và phát triển thương mại. Sự hỗ trợ này cần được tổ chức trong bối cảnh chính sách hỗ trợ phát triển của Cộng đồng Châu Âu.  

(45) Các qui tắc đặt ra trong Qui định này củng cố phương pháp thống nhất và tòan diện cần thiết để thực hiện chính sách kiểm sóat hài hòa về an tòan thức ăn và thực phẩm, sức khỏe và sự phát triển an tòan của động vật. Tuy nhiên, cũng cần xây dựng các quy tắc kiểm sóat cụ thể, ví dụ như đối với việc xác định các mức tồn dư tối đa đối với một số chất gây ô nhiễm ở cấp Cộng đồng Châu Âu.  Tương tự, cũng cần có các qui tắc cụ thể hơn tồn tại trong lĩnh vực kiểm sóat thức ăn, thực phẩm, sức khỏe động vật và an sinh động vật.

Các quy tắc này bao gồm các nội dung sau đây: Chỉ thị số 96/22/EC của Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 1996 về việc cấm sử dụng
, Chỉ thị số 96/23/EC
, Qui định (EC) số 854/2004
, Qui định (EC) số 999/2001
, Qui định (EC) số 2160/2003
, Chỉ thị số  86/362/EEC
, Chỉ thị số 90/642/EEC
 và các qui định về thực hiện đi kèm, Chỉ thị số 92/1/EEC
, Chỉ thị số 92/2/EEC
, và các luật về kiểm sóat các bệnh của động vật như bệnh lở mồm long móng, bệnh tả lợn, v.v. cũng như các yêu cầu về kiểm sóat chính thức đối với an sinh động vật.

(46) Phạm vi của Qui định này cũng điều chỉnh các lĩnh vực đã được đề cập tại một số luật hiện hành. Vì vậy, cần phải hủy bỏ các văn bản về việc kiểm sóat thức ăn và thực phẩm sau đây và thay thể bằng Qui định này: Chỉ thị 70/373/EEC
; Chỉ thị 85/591/EEC
; Chỉ thị 89/397/EEC
; Chỉ thị 93/99/EEC
; Quyết định  93/383/EEC
; Chỉ thị 95/53/EC; Chỉ thị 96/43/EC
; Quyết định 98/728/EC
; và Quyết định 1999/313/EC
. 

(47) Theo Qui định này thì các Chỉ thị số 96/23/EC, 97/78/EC và 2000/29/EC cần được chỉnh sửa. 

(48) Do các Quốc gia Thành viên không đạt được việc thực hiện mục tiêu của Qui định một cách hiệu quả, đó là nhằm đảm bảo một phương pháp hài hòa đối với các hoạt động kiểm sóat chính thức, và do tính phức tạp của Qui định, đặc điểm liên biên giới, tính chất quốc tế, các nội dung liên quan đến hoạt động nhập khẩu thức ăn và thực phẩm, nên tốt nhất là việc thực hiện được đặt ra ở cấp Cộng đồng Châu Âu. Cộng đồng Châu Âu có thể thông qua một số biện pháp phù hợp với nguyên tắc phụ trợ như được đề cập tại Điều 5 của Hiệp ước. Theo nguyên tắc về tính cân xứng như được đề cập tại Điều này, Qui định này không đi ra ngoài những gì cần thiết nhằm đạt được mục tiêu này.  

(49) Các biện pháp cần thiết đối với việc thực hiện Qui định này cần được áp dụng phù hợp Quyết định của Hội đồng Châu Âu số 1999/468/EC ngày 28 tháng 6 năm 1999 về các thủ tục thực hiện quyền của Ủy ban Châu Âu
,

ĐÃ THÔNG QUA QUI ĐỊNH NÀY:

MỤC I

NỘI DUNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA  

Điều 1

Nội dung và Phạm vi điều chỉnh  

1. Qui định này đưa ra các qui tắc chung đối với việc thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức nhằm xác nhận tính tuân thủ các mục đích cụ thể như sau:

(a) phòng chống, bỏ, hoặc giảm thiểu các nguy cơ rủi ro đối với người và động vật xuống mức có thể chấp nhận được một cách trực tiếp hoặc thông qua môi trường;

và

(b) đảm bảo các thủ tục hợp lý trong hoạt động thương mại thức ăn và thực phẩm và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, bao gồm các hoạt động về nhãn mác cũng như các hình thức thông tin khác về thức ăn và thực phẩm đối với người tiêu dùng.  

2. Qui định này sẽ không áp dụng đối với các hoạt động kiểm sóat chính thức nhằm xác nhận tính tuân thủ đối với các qui định về tổ chức thị trường chung cho các sản phẩm nông nghiệp.

3. Qui định này sẽ không gây ảnh hưởng của các điều khỏan cụ thể của Cộng đồng Châu Âu liên quan đến hoạt động kiểm sóat chính thức.

4. Việc thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức theo Qui định này sẽ không gây ảnh hưởng tới trách nhiệm pháp lý hàng đầu của các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho thức ăn và thực phẩm như đã được đề cập tại Qui định (EC) số 178/2002, và bất kỳ trách nhiệm dân sự hay hình sự nào từ việc vi phạm trách nhiệm của các cơ sở này.

Điều 2

Định nghĩa

Trong Qui định này, các định nghĩa tại Điều 2 và Điều 3 của Qui định (EC) số 178/2002 sẽ được áp dụng. 

Các định nghĩa dưới đây cũng được áp dụng:

1. ‘kiểm sóat chính thức’có nghĩa là bất kỳ hình thức kiểm sóat nào mà cơ quan chức năng hoặc Cộng đồng Châu Âu thực hiện nhằm xác nhận tính tuân thủ các qui định và pháp luật về thức ăn, thực phẩm, sức khỏe và an sinh động vật;

2. ‘xác nhận’có nghĩa là kiểm tra và cân nhắc đối với các bằng chứng khách quan xem các yêu cầu cụ thể đã được thực hiện hay chưa;

3. ‘luật thức ăn’có nghĩa là các văn bản pháp luật, qui định và điều khỏan hành chính về thức ăn nói chung và an tòan thực phẩm nói riêng, ở cấp quốc gia hoặc cấp Cộng đồng Châu Âu, có phạm vi điều chỉnh tất cả các công đoạn sản xuất, chế biến, phân phối và sử dụng các loại thức ăn;  

4. ‘cơ quan có thẩm quyền’có nghĩa là thẩm quyền ở cấp trung ương của cơ quan thuộc một Quốc gia Thành viên đối với việc tổ chức hoạt động kiểm sóat chính thức hay bất kỳ thẩm quyền nào khác được trao nhiệm vụ thực hiện hoạt động này. Trong một số trường hợp thì bao gồm cả cơ quan đối tác ở nước thứ ba;  

5. ‘cơ quan kiểm sóat’có nghĩa là một tổ chức thứ ba độc lập mà cơ quan chức năng đã giao cho một số nhiệm vụ kiểm sóat cụ thể;

6. ‘kiểm tóan’có nghĩa là hoạt động kiểm tra độc lập và có hệ thống nhằm quyết định xem các hoạt động và kết quả sinh ra có tuân theo các thu xếp đã được lập kế hoạch hay không và cân nhắc xem các thu xếp được thực hiện có phù hợp và hiệu quả để đạt được mục tiêu hay không;

7. ‘thanh tra’có nghĩa là kiểm tra bất kỳ khía cạnh nào của thức ăn, thực phẩm, sức khỏe và an sinh động vật nhằm xác nhận rằng (các) khía cạnh này tuân theo các yêu cầu pháp lý đối với luật thức ăn, thực phẩm cũng như các qui định về sức khỏe và an sinh động vật;

8. ‘giám sát định lượng’ là thực hiện việc quan sát hoặc đo đếm nhằm đạt được tổng quan về tình trạng tuân thủ luật thức ăn và thực phẩm cũng như các qui tắc về sức khỏe và an sinh động vật;  

9. ‘giám sát’là việc quan sát kỹ lưỡng đối với một hoặc nhiều cơ sở kinh doanh, điều hành hoạt động thức ăn và thực phẩm, và các hoạt động của các cơ sở này;

10. ‘không tuân thủ’có nghĩa là không tuân thủ luật thức ăn, thực phẩm và các qui tắc về sức khỏe và an sinh động vật;  

11. ‘lấy mẫu để phân tích’có nghĩa là lấy thức ăn, thực phẩm hoặc bất kỳ một chất nào khác (kể cả từ môi trường) liên quan tới sản xuất, chế biến và phân phối thức ăn hay thực phẩm hoặc liên quan tới sức khỏe động vật nhằm xác nhận tính tuân thủ luật thức ăn và thực phẩm cũng như các quy định về sức khỏe động vật thông qua việc phân tích;  

12. ‘chứng chỉ chính thức’có nghĩa là thủ tục mà cơ quan có thẩm quyền hoặc các cơ quan kiểm sóat được quyền cấp chứng nhận bằng văn bản hoặc dưới dạng điện tử hay bất kỳ hình thức tương đương nào về tính tuân thủ của hoạt động liên quan;  

13. ‘lưu giữ chính thức’là thủ tục mà cơ quan có thẩm quyền đảm bảo rằng thức ăn hoặc thực phẩm không được vận chuyển khi quyết định về nơi đến chưa rõ ràng; thuật ngữ này bao gồm cả việc lưu kho của các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm theo chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền;  

14. ‘sự tương đương’có nghĩa là năng lực của các hệ thống hoặc biện pháp khác nhau nhằm đạt được cùng một mục đích; và thuật ngữ “tương đương” cũng có nghĩa là các hệ thống và biện pháp khác nhau có khả năng đạt được cùng một mục đích;

15. ‘nhập khẩu’có nghĩa là việc đưa vào hay ý định đưa vào lưu thông tự do các loại thức ăn hoặc thực phẩm trong phạm vi ý nghĩa của Điều 79, Qui định (EEC) số 2913/92 tại một trong các vùng lãnh thổ được đề cập tại Phụ lục I;

16. ‘giới thiệu’là hoạt động nhập khẩu như được định nghĩa là điểm 15 trên đây, và bán hàng hóa theo các thủ tục hải quan được đề cập tại các điểm từ (b) đến (f) của Điều 4(16), Qui định  (EEC) số 2913/92, cũng như việc hàng hóa được đưa vào vùng hay kho bãi tự do;

17. ‘kiểm tra tài liệu’là việc kiểm tra các tài liệu thương mại và nếu cần thiết thì cả các tài liệu đi kèm theo lô hàng được yêu cầu theo luật thức ăn và thực phẩm;

18. ‘kiểm tra tính đồng nhất’là thanh tra bằng mắt nhằm đảm bảo rằng các chứng chỉ hoặc các tài liệu khác đi kèm theo lô hàng khớp với nhãn mác và nội dung của lô hàng;

19. ‘kiểm tra vật lý’là việc kiểm tra bản thân hàng hóa thức ăn hoặc thực phẩm, bao gồm kiểm tra phương tiện vận chuyển, đóng gói, nhãn mác và nhiệt độ, lấy mẫu phân tích và kiểm tra tại phòng thí nghiệm cũng như bất kỳ việc kiểm tra nào khác cần thiết đối với xác nhận tính tuân thủ luật thức ăn hoặc thực phẩm;  

20. ‘kế hoạch kiểm sóat’là bản mô tả được cơ quan chức năng xây dựng bao gồm các thông tin chung về cơ cấu và tổ chức của hệ thống kiểm sóat chính thức của cơ quan đó.
MỤC II

KIỂM SÓAT CHÍNH THỨC Ở CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN  

CHƯƠNG I

CÁC TRÁCH NHIỆM CHUNG  

Điều 3

Các trách nhiệm chung đối với việc tổ chức hoạt động kiểm sóat chính thức  

1. Các Quốc gia Thành viên phải đảm bảo rằng hoạt động kiểm sóat chính thức được thực hiện thường xuyên, trên cơ sở các rủi ro có thể xảy ra và với tần suất phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Qui định này, với cân nhắc tới các vấn đề sau:

(a) các nguy cơ rủi ro đã xác định có liên quan đến động vật, thức ăn, thực phẩm, các cơ sở kinh doanh thức ăn hoặc thực phẩm, sử dụng thức ăn hoặc thực phẩm, hoặc bất kỳ quá trình nào, các nguyên liệu, chất, hoạt động hoặc điều hành mà có thể ảnh hưởng đến an tòan của thức ăn hoặc thực phẩm, sức khỏe hoặc an sinh động vật;

(b) các tài liệu trước đây của các cơ sở kinh doanh thức ăn hoặc thực phẩm ghi lại tính tuân thủ với luật thức ăn hoặc thực phẩm, hoặc các quy định về sức khỏe và an sinh động vật;  

(c) tính tin cậy đối với việc tự kiểm tra đã được thực hiện;

và

(d) bất kỳ thông tin nào thể hiện tính không tuân thủ.

2. Các hoạt động kiểm sóat chính thức sẽ được thực hiện mà không thông báo trước, ngoại trừ các trường hợp kiểm tóan cần sự thông báo trước đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm. Các hoạt động kiểm sóat chính thức cũng có thể được thực hiện trên cơ sở đặc biệt, không dự tính trước.

3. Các hoạt động kiểm sóat chính thức sẽ được thực hiện tại bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sản xuất, chế biến và phân phối thức ăn hoặc thực phẩm, động vật và các sản phẩm từ động vật. Các hoạt động này bao gồm kiểm sóat các cơ sở kinh doanh thức ăn hoặc thực phẩm, việc sử dụng thức ăn hoặc thực phẩm, cơ sở và việc lưu giữ trong kho đối với thức ăn hoặc thực phẩm, nguyên liệu, chất, hoạt động hay điều hành trong đó gồm cả việc vận chuyển đối với thức ăn, thực phẩm, động vật sống mà cần thiết cho việc đạt được các mục tiêu của Qui định này.  

4. Các hoạt động kiểm sóat chính thức sẽ được thực hiện với sự chú ý tương tự đối với hoạt động xuất khẩu ra ngoài phạm vi của Cộng đồng Châu Âu, việc bán hàng ra thị trường trong phạm vi Cộng đồng Châu Âu và đưa hàng hóa từ các nước thứ ba vào các vùng lãnh thổ như được đề cập tại Phụ lục I.

5. Các Quốc gia Thành viên sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm được vận chuyển tới một Quốc gia Thành viên khác đều được kiểm sóat với sự chú ý như đối với các sản phẩm được đưa ra thị trường trong phạm vi lãnh thổ của riêng mình.

6. Cơ quan chức năng của Quốc gia Thành viên là nơi nhận hàng hóa có thể kiểm tra tính tuân thủ đối với luật thức ăn và thực phẩm bằng các biện pháp kiểm tra không phân biệt đối xử. Đối với mức độ thực sự cần thiết của việc tổ chức hoạt động kiểm sóat chính thức, các Quốc gia Thành viên có thể yêu cầu các cơ quan quản lý, điều hành có hàng hóa vận chuyển từ một Quốc gia Thành viên khác tới quốc gia mình báo cáo về việc nhận các loại hàng hóa này.  

7. Nếu trong quá trình kiểm tra được thực hiện tại nơi hàng đến hoặc trong quá trình vận chuyển hay lưu kho mà một Quốc gia Thành viên có sai phạm về tính tuân thủ thì các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện, trong đó có cả việc trả về Quốc gia Thành viên xuất xứ.  

CHƯƠNG II

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Điều 4

Chỉ định cơ quan có thẩm quyền và các tiêu chí hoạt động  

1. Các Quốc gia Thành viên sẽ chỉ đinh cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm đối với mục đích và các hoạt động kiểm sóat chính thức như đề cập tại Qui định này.
2. Cơ quan thẩm quyền sẽ đảm bảo:

(a) tính hiệu lực và phù hợp của các hoạt động kiểm sóat chính thức đối với động vật sống, thức ăn hoặc thực phẩm tại mọi giai đoạn sản xuất, chế biến và phẩn phối cũng như sử dụng các loại thức ăn; 

(b) các nhân viên thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức không có bát kỳ mâu thuẫn nào về quyền lợi;

(c) có hoăc có thể sử dụng phòng thí nghiệm đầy đủ phương tiện phục vụ cho việc kiểm tra và có đủ số nhân viên, cán bộ đủ năng lực thực hiện các hoạt động và trách nhiệm về kiểm sóat chính thức một các hiệu quả;

(d) có các thiết bị và hệ thống phù hợp để đảm bảo rằng nhân viên có thể thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức một các hiệu quả;

(e) có quyền lực pháp lý đối với việc thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức và thực hiện các biện pháp như được đề cập tại Qui định này; 

(f) có các kế hoạch dự phòng và được chuẩn bị để thực hiện các kế hoạch này trong trường hợp khẩn cấp;

(g) các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm có nhiệm vụ tiếp nhận bất kỳ họat động thanh tra nào được thực hiện theo Quyết định này và hỗ trợ nhân viên của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

3. Khi một Quốc gia Thành viên trao quyền thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức cho một cơ quan khác ngòai cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương, cụ thể là trao cho cơ quan cấp vùng hoặc cấp địa phương thì cần đảm bảo sự phối kết hợp hiệu quả giữa tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan, trong đó nếu cần thì bao gồm cả các cơ quan trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe và môi trường.  

4. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ đảm bảo tính công bằng, chất lượng và tính thống nhất của hoạt động kiểm sóat chính thức giữa tất cả các cấp. Các tiêu chí liệt kê tại đoạn văn bản số 2 phải được tôn trọng bởi tất cả các cơ quan có thẩm quyền về năng lực thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức đã được giao. 

5. Nếu trong nội bộ của một cơ quan có thẩm quyền mà có một bộ phận hiện hoạt động kiểm sóat chính thức thì phải đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa tất cả các bộ phận khác nhau.

6. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các hoạt động kiểm tóan nội bộ hoặc có thể thực hiện các hoạt động kiểm tóan bên ngoài,  và phải có các biện pháp phù hợp với kết quả để đảm bảo việc đạt được mục tiêu của Qui định này. Các hoạt động kiểm tóan sẽ được thực hiện theo phương thức kiểm sóat độc lập và minh bạch.  

7. Các qui định chi tiết đối với việc thực hiện Điều này có thể được thông qua theo các thủ tục được đề cập tại Điều 62(3).

Điều 5

Giao nhiệm vụ cụ thể liên quan đến hoạt động kiểm sóat chính thức  

1. Cơ quan có thẩm quyền có thể giao các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến hoạt động kiểm sóat chính thức tới một hay nhiều cơ quan kiểm sóat theo tinh thần của đoạn văn bản từ 2 đến 4.  

Cần lập một danh mục các nhiệm vụ có thể được giao hoặc không giao cho cơ quan kiểm sóat theo thủ tục được đề cập tại Điều 62(3). Tuy nhiên, các hoạt động được đề cập tại Điều 54 sẽ không chịu ảnh hưởng của công tác giao nhiệm vụ này.

2. Cơ quan có thẩm quyền chỉ có thể giao các nhiệm vụ cụ thể tới cho một cơ quan kiểm sóat nếu như: 

(a) có mô tả chính xác về các nhiệm vụ mà cơ quan kiểm sóat sẽ thực hiện và các điều kiện thực hiện các nhiệm vụ đó;  

(b) có bằng chứng về việc cơ quan kiểm sóat có:  

(i) khả năng, thiết bị và cơ sở cần thiết đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;  

(ii) có đủ cán bộ, nhân viên có năng lực và kinh nghiệm; 

và

(iii) công bằng và không có mâu thuẫn về quyền lợi đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

(c) cơ quan kiểm sóat làm việc và được công nhận theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 45004‘Các tiêu chí chung đối với việc quản lý các hình thức khác nhau của các cơ quan thực hiện hoạt động thanh tra’và/hoặc các tiêu chuẩn khác nếu phù hợp hơn với các nhiệm vụ được giao;

(d) các phòng thí nghiệm hoạt động theo quy định của các tiêu chuẩn như đề cập tại Điều 12(2);

(e) cơ quan kiểm sóat thông báo về các kết quả kiểm sóat cho cơ quan có thẩm quyền một cách thường xuyên và khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Nếu kết quả của hoạt động kiểm sóat cho thấy sai phạm đối với việc tuân thủ hoặc các biểu hiện về sự không tuân thủ thì cơ quan kiểm sóat phải thông báo ngay lập tức cho cơ quan có thẩm quyền;  

(f) có sự phối kết hợp hiệu quả giữa cơ quan có thẩm quyền và cơ quan kiểm sóat.  

3. Cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan kiểm sóat phải tổ chức hoạt động kiểm tóan hoặc thanh tra đối với cơ quan kiểm sóat khi cần thiết. Nếu hoạt động kiểm tóan hoặc thanh tra cho thấy rằng cơ quan kiểm sóat không thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả thì cơ quan có thẩm quyền có thể rút lại nhiệm vụ đó. Việc rút lại nhiệm vụ phải được thực hiện không chậm trễ nếu như cơ quan kiểm sóat không thể thực hiện được các hành động sửa chữa kịp thời và phù hợp.  

4. Bất kỳ một Quốc gia Thành viên nào muốn giao nhiệm vụ kiểm sóat cụ thể cho một cơ quan kiểm sóat thì cần phải thông báo cho Ủy ban Châu Âu. Việc thông báo này cần bao gồm các mô tả chi tiết về:

(a) cơ quan có thẩm quyền sẽ giao nhiệm vụ;

(b) nhiệm vụ sẽ được giao;

và

(c) cơ quan kiểm sóat sẽ được nhận nhiệm vụ.

Điều 6

Nhân viên thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức  

Cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo rằng các nhân viên thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức phải:

(a) được đào tạo về lĩnh vực chuyên môn để có thể thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động kiểm sóat chính thức một cách thống nhất. Kiến thức đào tạo phải bao gồm các khía cạnh phù hợp như được đề cập tại Phụ lục II, Chương I;

(b) được cập nhật về lĩnh vực chuyên môn và được đào tạo thường xuyên nếu cần thiết;

và

(c) có thái độ đúng đắn đối với sự phối hợp đa ngành.

Điều 7

Tính minh bạch và bí mật  

1. Cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện với tính minh bạch cao. Để có thể thực hiện được điều này, các thông tin liên quan do cơ quan có thẩm quyền nắm giữ cần được cung cấp tới công chúng trong thời gian sớm nhất.  

Nhìn chung, công chúng sẽ có thể tiếp cận tới:

(a) các thông tin về hoạt động kiểm sóat của cơ quan có thẩm quyền và tính hiệu quả của các họat động này;

và

(b) các thông tin theo Điều 10 của Qui định (EC) số 178/2002.

2. Các cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện các bước nhằm đảm bảo rằng nhân viên của mình được yêu cầu không tiết lộ thông tin thu được khi thực hiện các nhiệm vụ kiểm sóat chính thức mà về bản chất là các thông tin phải được giữ bí mật chuyên nghiệp trong các trường hợp có lý do chính đáng. Việc các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ cho bí mật chuyên nghiệp đối với thông tin được qui định tại đoạn văn bản 1(b).  Các qui tắc của Chỉ thị số 95/46/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày  24 tháng 10 năm 1995 về việc bảo vệ các cá nhân trong việc xử lý thông tin cá nhân và việc lưu thông tự do các loại thông tin này
 không bị thay đổi.  

3. Các thông tin được bảo vệ bí mật chuyên nghiệp bao gồm:

- bí mật về các thủ tục thanh tra ban đầu hoặc các thủ tục pháp lý hiện tại,

- thông tin cá nhân,

- các tài liệu trong phạm vi trường hợp ngoại lệ tại Qui định (EC) số 1049/2001 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 30 tháng 5 năm 2001 về việc tiếp cận của công chúng tới các tài liệu của Nghị viện, Hội đồng và Ủy ban Châu Âu
,

- thông tin được hệ thống luật pháp quốc gia và của Cộng đồng Châu Âu bảo về, đặc biệt là những bí mật chuyên nghiệp, bí mật về các tranh chấp, quan hệ quốc tế và quốc phòng.

Điều 8

Các thủ tục kiểm sóat và xác nhận  

1. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức theo các thủ tục đã được tài liệu hóa. Các thủ tục này sẽ bao gồm các thông tin và chỉ thị đối với nhân viên thi hành hoạt động kiểm sóat chính thức, trong đó bao gồm các lĩnh vực như đề cập tại Phụ lục II, Chương II.  

2. Các Quốc gia Thành viên phải đảm bảo có các thủ tục pháp lý sẵn sàng nhằm đảm bảo rằng nhân viên của cơ quan có thẩm quyền có thể tiếp cận tới tòan nhà và làm việc với các tài liệu của cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

3. Các cơ quan có thẩm quyền phải có các thủ tục sẵn sàng nhằm:

(a) xác nhận tính hiệu quả của hoạt động kiểm sóat chính thức được thực hiện;

và

(b) đảm bảo rằng hành động đúng đắn được thực hiện khi cần thiết và công việc tài liệu hóa như đề cập tại đoạn 1 được cập nhật thường xuyên.

4. Ủy ban Châu Âu có thể xây dựng các tài liệu hướng dẫn đối với hoạt động kiểm sóat chính thức theo thủ tục được đề cập tại Điều 62(2). Các tài liệu hướng dẫn bao gồm các đề xuất liên quan đến hoạt động kiểm sóat chính thức về:

(a) việc thực hiện các nguyên tắc HACCP;

(b) các hệ thống quản lý mà các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm thực hiện nhằm đạt được các yêu cầu của luật thức ăn và thực phẩm;

(c) các an tòan vi sinh, vật lý và hóa học đối với thức ăn và thực phẩm.

Điều 9

Báo cáo

1. Cơ quan có thẩm quyền sẽ lập báo cáo về các hoạt động kiểm sóat chính thức đã được thực hiện.

2. Các báo cáo sẽ bao gồm thông tin mô tả về mục đích của hoạt động kiểm sóat chính thức, phương pháp được áp dụng, kết quả của hoạt động, và nếu cần thiết thì cả hành động mà cơ sở kinh doanh liên quan sẽ phải thực hiện.  

3. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp cho cơ sở kinh doanh liên quan một bản sao của báo cáo đề cập tại đoạn 2, ít nhất là trong trường hợp có sai phạm về tuân thủ.  

Điều 10

Các hoạt động, phương pháp và kỹ thuật kiểm sóat  

1. Các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kiểm sóat chính thức nói chung sẽ được thực hiện thông qua việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật phù hợp như giám sát định lượng, giám sát, xác nhận, kiểm tóan, thanh tra, lấy mẫu và phân tích.  

2. Các hoạt động kiểm sóat chính thức về thức ăn và thực phẩm sẽ bao gồm các hoạt động như sau:  

(a) kiểm tra đối với bất kỳ hệ thống kiểm sóat nào mà cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm đã sử dụng và các kết quả nảy sinh;

(b) thanh tra về:

(i) hệ thống cất giữ của nhà sản xuất đầu tiên, cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm, trong đó bao gồm các hệ thống xung quanh, văn phòng, thiết bị, máy móc được lắp đặt, phương tiên vận chuyển cũng như các loại thức ăn và thực phẩm;

(ii) các nguyên liệu thô, thành phần, các thiết bị hỗ trợ trong chế biến, và các sản phẩm khác dùng để chuẩn bị và sản xuất thức ăn và thực phẩm;

(iii) bán thành phẩm;

(iv) nguyên liệu và các chất sẽ tiếp xúc với thực phẩm;

(v) các sản phẩm và quá trình làm sạch, bảo dưỡng và các loại thuốc trừ sâu;

(vi) nhãn mác, trình bày và quảng cáo;

(c) kiểm tra về điều kiện vệ sinh tại các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm;

(d) đánh giá về các thủ tục đối với các thực hành sản xuất tốt (GMP), các thực hành vệ sinh tốt  (GHP), các thực hành nuôi tốt và HACCP, có cân nhắc tới việc sử dụng các hướng dẫn được xây dựng theo hệ thống pháp lý của Cộng đồng Châu Âu;

(e) kiểm tra các tài liệu, văn bản liên quan đến việc đánh giá về tính tuân thủ với luật thức ăn và thực phẩm;

(f) phỏng vấn thực hiện với các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm cũng như nhân viên của các cơ sở này;

(g) các giá trị được ghi lại thông qua các dụng cụ đo đếm của cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm;

(h) các hoạt động kiểm sóat được thực hiện bằng các công cụ của cơ quan chức năng nhằm xác nhận về các chỉ số đo đếm được thực hiện bởi cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm;  

(i) bất kỳ hoạt động nào khác cần thiết nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu của Qui định này.

CHƯƠNG III

LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH 

Điều 11

Phương pháp lấy mẫu và phân tích  

1. Phương pháp lấy mẫu và phân tích được sử dụng trong hòan cảnh thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức phải tuân theo các qui định của Cộng đồng Châu Âu, hoặc  

(a) trong trường hợp không có qui định thì phải tuân theo các quy định hoặc phương pháp được quốc tế cộng nhận, ví dụ như phương pháp mà Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) đã chấp nhận hoặc các phương pháp được thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia;

hoặc,

(b) trong trường hợp không có qui định như trên thì tuân theo các phương pháp khác phù hợp với mục đích hoặc phương pháp được xây dựng một cách khoa học.

2. Trong trường hợp đoạn văn bản 1 không áp dụng thì tính giá trị của các phương pháp phân tích có thể được xác định trong phạm vi một phòng thí nghiệm riêng lẻ theo phương thức được quốc tế chấp nhận.

3. Trong trường hợp có thể thì các phương pháp phân tích có thể được chia theo các tiêu chí phù hợp như đề cập tại Phụ lục III.  

4. Các biện pháp thực hiện sau đây có thể được thực hiện theo như nội dung đề cập tại Điều 62(3):

(a) các phương pháp lấy và phân tích mẫu, trong đó bao gồm cả phương pháp tham chiếu hoặc khẳng định được sử dụng trong trường hợp có tranh chấp;

(b) các tiêu chí thực hiện, các thông số phân tích, tính không chắc chắn của việc đo đếm, và các thủ tục đánh giá đối với các phương pháp đề cập tại (a);

và

(c) các qui định về việc đọc và hiểu các kết quả.

5. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ xây dựng các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo quyền cho các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm mà sản phẩm của họ sẽ bị lấy mẫu và phân tích để chờ xin ý kiến bổ sung của chuyên gia, không gây ảnh hưởng đối với trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi phải thực hiện các hành động kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.

6. Đặc biệt, các cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo rằng các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm có đủ số mẫu để có được ý kiến bổ sung của chuyên gia, ngoại trừ trường hợp đối với các loại sản phẩm rất dễ hỏng hoặc có quá ít về số lượng.  

7. Các mẫu phải được xử lý và dán nhãn theo phương thức đảm bảo được giá trị phân tích và pháp lý.
Điều 12

Các phòng thí nghiệm chính thức  

1. Cơ quan có thẩm quyền cần chỉ định các phòng thí nghiệm để thực hiện việc phân tích các mẫu thu trong quá trình kiểm sóat chính thức. 

2. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền chỉ có thể chỉ định phìng thí nghiệm họat động và được đánh giá, chấp nhận theo các tiêu chuẩn Châu Âu dưới đây:

(a) EN ISO/IEC 17025 về “Các qui định chung đối với chức năng của các phòng thí nghiệm thực hiện kiểm tra và định cỡ”;

(b) EN 45002 về “Các tiêu chí chung đối với việc đánh giá các phòng thí nghiệm thực hiện kiểm tra”;

(c) EN 45003 về “Hệ thống chấp nhận phòng thí nghiệm thực hiện kiểm tra và định cỡ - Yêu cầu chung đối với hoạt động và công nhận”,

Có cân nhắc các tiêu chí về các phương pháp kiểm tra khác nhau như đề cập tại luật thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu.  

3. Việc chấp nhận và đánh giá các phòng thí nghiệm thực hiện việc kiểm tra đề cập tại đoạn 2 có thể liên quan đến các cuộc kiểm tra riêng lẻ hoặc nhóm các cuộc kiểm tra.

4. Cơ quan có thẩm quyền có thể hủy bỏ chỉ định đề cập tại đoạn 1 khi các điều kiện như nhắc đến tại đoạn 2 không được thực hiện.  

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ RỦI RO  

Điều 13

Các kế hoạch dự phòng đối với thức ăn và thực phẩm  

1. Đối với việc thực hiện kế hoạch chung nhằm quản lý rủi ro như đề cập tại Điều 55 của Qui định  (EC) số 178/2002, các Quốc gia Thành viên cần xây dựng các kế hoạch dự phòng, trong đó đặt ra các biện pháp thực hiện không chậm trễ khi thức ăn hoặc thực phẩm được phát hiện có rủi ro nghiêm trọng đối với người và động vật một cách trực tiếp hoặc thông qua môi trường.

2. Các kế hoạch dự phòng phải đề cập rõ:  

(a) các cơ quan hành chính liên quan;  

(b) quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan này;
và

(c) các kênh cũng như các thủ tục chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan.  

3. Các Quốc gia Thành viên sẽ xem xét lại các bản kế hoạch dự phòng khi cần thiết, đặc biệt là khi có thay đổi về tổ chức của cơ quan có thẩm quyền và theo kinh nghiệm thu được từ các hoạt động mô phỏng.

4. Khi cần thiết thì có thể áp dụng các biện pháp thực hiện theo nội dung đề cập tại Điều 62(3). Các biện pháp này sẽ đề ra các qui tắc hài hòa đối với các kế hoạch dự phòng ở mức cần thiết nhằm đảm bảo rằng các kế hoạch này tương đồng với kế hoạch chung để phục vụ cho mục đích quản lý rủi ro như nhắc đến tại Điều 55 của Qui định (EC) số 178/2002. Các biện pháp này cũng phải thể hiện vai trò của các bên liên quan trong hoạt động và các kế hoạch dự phòng.  

CHƯƠNG V

KIỂM SÓAT CHÍNH THỨC VỀ VIỆC ĐƯA THỨC ĂN VÀ THỰC PHẨM 
TỪ CÁC NƯỚC THỨ BA VÀO  

Điều 14

Kiểm sóat chính thức về thức ăn và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật  

1. Qui định này không làm ảnh hưởng tới các yêu cầu về kiểm tra thú y đối với thức ăn và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như đề cập tại Chỉ thị số 97/78/EC. Tuy nhiên, cơ quan chức năng được chỉ định theo Chỉ thị 97/78/EC sẽ thực hiện bổ sung họat động kiểm sóat chính thức nhằm xác nhận tính tuân thủ với các khía cạnh của luật thức ăn và thực phẩm mà Chỉ thị chưa đề cập tới, và nếu cần thiết thì bao gồm cả các khía cạnh nhắc tới tại Tiêu đề VI, Chương II của Qui định này.  

2. Các quy định chung của các Điều từ 18 đến 25 của Qui định này sẽ đồng thời áp dụng cho các hoạt động kiểm sóat chính thức đối với tất cả các loại thức ăn và thực phẩm, bao gồm cả các loại thức ăn và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.  

3. Các kết quả kiểm tra hàng hóa thỏa mãn là:  

(a) hàng hóa được bán theo các thủ tục hải quan đề cập tại các điểm từ (b) tới (f) của Quyết định 4(16), Qui định (EEC) số 2913/92;

hoặc

(b) hàng hóa được xử lý tại các khu vực hoặc kho bãi tự do như được định nghĩa tại Điều 4(15)(b) của Qui định (EEC) số 2913/92, không gây ảnh hưởng tới trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm, nhằm đảm bảo rằng thức ăn và thực phẩm tuân thủ luật thức ăn, thực phẩm kể từ thời điểm được đưa vào lưu thông tự do, và cũng không gây ảnh hưởng cho các hoạt động kiểm sóat chính thức tiếp theo đối với thức ăn hoặc thực phẩm liên quan được thực hiện.  

Điều 15

Hoạt động kiểm sóat chính thức đối với các loại thức ăn và thực phẩm 
không có nguồn gốc từ động vật  

1. Cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức đối với các loại thức ăn và thực phẩm không có nguồn gốc từ động vật mà chưa được bao gồm trong phạm vi điều chỉnh của Chỉ thị số 97/78/EC, được nhập khẩu vào các vùng lãnh thổ được nhắc đến tại Phụ lục I. Cơ quan có thẩm quyền cần tổ chức các hoạt động kiểm sóat trên cơ sở kế hoạch kiểm sóat quốc gia dài hạn được xây dựng theo tinh thần của các Điều từ 41 đến 43 và tính đến các nguy cơ rủi ro. Các hoạt động kiểm sóat bao gồm các khía cạnh của luật thức ăn và thực phẩm.  

2. Các hoạt động kiểm sóat sẽ được thực hiện tại một địa điểm phù hợp, bao gồm điểm hàng đến tại một lãnh thổ nào đó như đã được nhắc đến tại Phụ lục I, điểm đưa hàng hóa vào lưu thông, kho bãi tự do, các tòa nhà của cơ sở kinh doanh nhập khẩu thức ăn và thực phẩm, hoặc các điểm khác trong chuỗi thức ăn và thực phẩm.   

3. Các hoạt động kiểm sóat cũng có thể được thực hiện đối với các hàng hóa như sau:  

(a) được đem bán theo thủ tục hải quan đã đề cập tại các điểm từ (b) đến (f) của Điều 4(16) của Qui định (EEC) số 2913/92;

hoặc

(b) được đưa vào các khu vực hoặc kho hàng tự do, như được định nghĩa là Điều 4(15)(b) của Qui định (EEC) số 2913/92.

4. Các kết quả kiểm tra thỏa mãn như được nhắc tới tại đoạn 3 sẽ không gây ảnh hưởng tới trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm nhằm đảm bảo rằng thức ăn và thực phẩm tuân theo luật thức ăn và thực phẩm kể từ thời điểm đưa vào lưu thông tự do, và cũng đồng thời không gây ảnh hưởng tới hoạt động kiểm sóat trong tương lai đối với các loại thức ăn và thực phẩm liên quan đang được thực hiện.  

5. Một danh mục các loại thức ăn và thực phẩm không có nguồn gốc từ động vật, dựa trên cơ sở các rủi ro được biết trước, sẽ phụ thuộc vào mức độ tăng lên của các hoạt động kiểm sóat tại điểm nhập vào các vùng lãnh thổ được đề cập tại Điều 62(3).  Tần suất và bản chất của các hoạt động kiểm sóat sẽ được qui định cùng theo thủ tục này. Đồng thời, mức phí liên quan đến các hoạt động kiểm sóat này có thể sẽ được xây dựng theo như thủ tục này.  

Điều 16

Các loại hình kiểm tra đối với thức ăn và thực phẩm không có nguồn gốc từ động vật  

1. Các hoạt động kiểm sóat chính thức như đề cập tại Điều 15(1) phải bao gồm ít nhất là một kiểm tra tài liệu hệ thống, một kiểm tra về tính đồng nhất, và kiểm tra vật lý nếu cần thiết.  

2. Tần suất thực hiện các hoạt động vật lý sẽ phụ thuộc vào:

(a) những rủi ro liên quan đến các loại thức ăn và thực phẩm khác nhau;

(b) lịch sử về tính tuân thủ các yêu cầu đối với sản phẩm liên quan từ nước thứ ba và cơ sở xuất xứ và lịch sử của cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm thực hiện nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm;  

(c) hoạt động kiểm sóat mà cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm nhập khẩu sản phẩm đã thực hiện;

(d) các bảo đảm mà cơ quan chức năng của nước thứ ba là nước xuất xứ đã đưa ra.

3. Các Quốc gia Thành viên phải đảm bảo rằng các kiểm tra vật lý sẽ được thực hiện với các điều kiện phù hợp và tại nơi có thể tiếp cận với các hệ thống kiểm sóat phù hợp nhằm cho phép việc điều tra có thể được thực hiện một cách hiệu quả, với một số mẫu được thu có thể thích nghi với việc quản lý rủi ro, và thức ăn, thực phẩm được xử lý hợp về sinh. Các mẫu phải được xử lý theo cách có thể đảm bảo giá trị phân tích và pháp lý. Các Quốc gia Thành viên phải đảm bảo có đủ phương pháp và thiết bị để thực hiện việc đo các giới hạn như quy định tại các hệ thống pháp luật của quốc gia hoặc của Cộng đồng Châu Âu.  

Điều 17
Các điểm nhập hàng và thông báo trước  

1. Nhằm tổ chức các hoạt động kiểm sóat chính thức như nhắc đến tại Điều 15(5), các Quốc gia Thành viên phải thực hiện các điều sau đây:

· chỉ định các điểm cụ thể đối với việc nhập hàng vào lãnh thổ của mình mà tại đó có thể tiếp cận đến các hệ thống kiểm sóat phù hợp đối với các loại thức ăn và thực phẩm khác nhau;

và 

· yêu cầu các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm có trách nhiệm đối với lô hàng phải thông báo trước về thời gian hàng đến và bản chất của hàng hóa.

Các Quốc gia Thành viên có thể áp dụng các quy định như đối với các loại thức ăn khác không có nguồn gốc từ động vật.

2. Các Quốc gia Thành viên phải thông báo cho Ủy ban Châu Âu và các Quốc gia Thành viên khác về bất kỳ biện pháp nào mà mình thực hiện theo tinh thần của đoạn văn bản 1.  

Các Quốc gia Thành viên phải thiết kế các biện pháp trên theo phương thức tránh các cản trở thương mại không cần thiết.

Điều 18

Hành động trong trường hợp có nghi ngờ  

Trong trường hợp có nghi ngờ về sự không tuân thủ hoặc có nghi ngờ về tính đồng nhất hoặc điểm đến thực tế của lô hàng, hoặc có nghi ngờ về sự phù hợp giữa lô hàng và các giấy bảo đảm đã được chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức nhằm khẳng định hoặc hủy bỏ nghi ngờ này. Cơ quan có thẩm quyền phải giữ lô hàng liên quan cho tới khi có được kết quả từ hoạt động kiểm sóat nói trên.  

Điều 19

Hành động tiếp theo hoạt động kiểm sóat chính thức đối với thức ăn và thực phẩm 
từ các nước thứ ba  

1. Cơ quan có thẩm quyền sẽ lưu giữ chính thức thức ăn và thực phẩm từ các nước thứ ba mà không tuân thu luật thức ăn và thực phẩm, và đồng thời trong quá trình làm việc với cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm chịu trách nhiệm đối với lô hàng, thì cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện các biện pháp sau đây đối với lượng thức ăn và thực phẩm bị lưu giữ chính thức này:

(a) ra lệnh hủy bỏ số thức ăn hoặc thực phẩm trên, phụ thuộc vào xử lý đặc biệt theo tinh thần Điều 20 hoặc gửi tra lại nơi xuất xứ của hàng hóa bên ngoài Cộng đồng Châu Âu như qui định tại Điều 21; có thể tiến hành các biện pháp thích hợp khác như sử dụng các lọai thức ăn và thực phẩm trên cho mục đích khác với mục đích ban đầu;

 (b) nếu thức ăn và thực phẩm đã được đưa ra thị trường thì phải tiến hành giám sát, hoặc nếu cần thì ra lện thu hồi trước khi tiến hành một trong các biện pháp nói trên;  

(c) xác nhận rằng trong quá trình thực hiện bất kỳ một trong các biện pháp được đề cập tại đoạn (a) và (b) thì thức ăn và thực phẩm không làm tăng thêm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người và động vật một cách trực tiếp hoặc thông qua môi trường.

2. Tuy nhiên, nếu:  

(a) hoạt động kiểm sóat chính thức như nêu tại các Điều 14 và 15 cho thất rằng lô hàng gây tổn hại cho sức khỏe của người và động vật, hoặc không an tòan thì cơ quan chức năng phải lưu giữ lô hàng đó để hủy bỏ hay tiến hành các biện pháp phù hợp khác nhằm bảo vệ sức khỏe người và động vật;
(b) đối với các loại thức ăn và thực phẩm không có nguồn gốc từ động vật mà phải chịu mức độ kiểm sóat tăng lên theo quy định tại Điều 15(5) không đại diện cho các hoạt động kiểm sóat chính thức, hoặc không đại diện theo như các yêu cầu cụ thể tại Điều 17 thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra lệnh lưu giữ chính thức không chậm trễ và sẽ bị hủy bỏ hoặc trả lại nơi xuất xứ như quy định tại Điều 21. 

3. Khi không cho phép thức ăn hoặc thực phẩm được nhập vào, cơ quan chức năng cần thông báo cho Ủy ban Châu Âu và và các Quốc gia Thành viên về các kết luận của mình cũng như việc nhận định các sản phẩm liên quan theo quy định tại Điều 50(3) của Qui định (EC) số 178/2002 và phải thông báo về quyết định của mình cho hải quan cùng với thông tin liên quan đến nơi đến cuối cùng của lô hàng.  

4. Các Quyết định về lô hàng sẽ phụ thuộc vào quyền yêu cầu hỗ trợ như đề cập tại Điều 54(3).

Điều 20

Xử lý đặc biệt  

1. Việc xử lý đặc biệt được nhắc tại Điều 19 có thể gồm các nội dung sau:

(a) xử lý hoặc chế biến nhằm đưa thức ăn hoặc thực phẩm đáp ứng yêu cầu của phát luật của Cộng đồng Châu Âu, hoặc yêu cầu của nước thứ ba là nước trả về, bao gồm việc khử ô nhiễm nếu cần thiết, nhưng không bao gồm việc pha lõang;  

(b) chế biến trong bất kỳ phương thức phù hợp nào khác nhằm sử dụng ngoài mục đích cho người và động vật.

2. Cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo rằng xử lý đặc biệt được thực hiện với sự kiểm sóat của cơ quan này hoặc của một Quốc gia Thành viên khác, và theo các điều kiện được quy định tại Điều  62(3) hoặc các quy định của quốc gia nếu không có các điều kiện nói trên.  

Điều 21

Trả lại lô hàng  

1. Cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép việc trả lại lô hàng chỉ trong trường hợp:

(a) địa điểm về nơi đến của hàng hóa đã được thống nhất với cơ sở kinh doanh thức ăn hoặc thực phẩm chịu trách nhiệm đối với lô hàng; và  

(b) cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm đã thông báo trước cho cơ quan chức năng của quốc gia thứ ba là quốc gia xuất xứ hoặc là quốc gia nơi hàng đến (trong trường hợp các địa điểm này khác nhau) về lý do và hòan cảnh mà số thức ăn và thực phẩm nói trên không được đưa ra lưu thông tại thị trường Cộng đồng Châu Âu;  

và

(c) khi nước thứ ba là quốc gia nơi hàng đến không phải là quốc gia xuất xứ thì cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về sự chuẩn bị chấp nhận lô hàng. 

2. Không làm ảnh hưởng đến các qui định quốc gia hiện hành đối với thời hạn xin ý kiến bổ sung của chuyên gia, và trong trường hợp các kết quả của hoạt động kiểm sóat chính thức không ngăn ngừa thì quy tắc chung cho việc gửi trả lại lô hàng là không quá 60 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về nơi đến của lô hàng, ngoại trừ trường hợp đã thực hiện hành động pháp lý. Nếu sau 60 ngày mà lô hàng vẫn chưa được đem gửi trả thì sẽ bị hủy bỏ, ngoại trừ khi có lý do được kéo dài thời hạn này.  

3. Khi chưa ra quyết định về việc gửi trả lại lô hàng hoặc chưa khẳng định được lý do từ chối lô hàng thì cơ quan chức năng phải lưu giữ chính thức lô hàng.

4. Cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho Ủy ban Châu Âu và các Quốc gia Thành viên khác theo qui định tại Điều 50(3) của Qui định (EC) số 178/2002 và phải thông báo về quyết định của mình cho hải quan. Các cơ quan có thẩm quyền cần hợp tác như quy định tại Tiêu đề IV trong việc tiến hành bất kỳ thủ tục cần thiết nào nhằm đảm bảo rằng lô hàng bị từ chối sẽ không được nhập lại vào Cộng đồng Châu Âu.  

Điều 22

Chi phí 

Cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm chịu trách nhiệm đối với lô hàng hoặc đại diện của cơ sở sẽ được cơ quan có thẩm quyền liên hệ về các chi phí phát sinh đối với các hoạt động được đề cập tại các Điều 18, 19, 20 và 21.

Điều 23

Phê chuẩn của nước thứ ba về kiểm tra trước khi xuất khẩu 

1. Các hoạt động kiểm tra trước khi xuất khẩu mà một nước thứ ba thực hiện đối với thức ăn và thực phẩm ngay trước khi xuất sang Cộng đồng Châu Âu nhằm xác nhận rằng các sản phẩm xuất khẩu thỏa mãn được các yêu cầu của Cộng đồng Châu Âu có thể được phê chuẩn theo như qui định tại Điều 62(3). Việc phê chuẩn chỉ có thể áp dụng đối với thức ăn và thực phẩm có nguồn gốc từ nước thứ ba có liên quan và có thể được cấp cho một hoặc nhiều sản phẩm.  

2. Khi được cấp phê chuẩn như trên, tần suất kiểm sóat nhập khẩu đối với thức ăn hoặc thực phẩm có thể giảm bớt. Tuy nhiên, các Quốc gia Thành viên sẽ thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức đối với thức ăn và thực phẩm nhập khẩu theo phê duyệt như đề cập tại đoạn văn bản 1 nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kiểm tra trước khi xuất khẩu thực hiện ở nước thứ ba là có hiệu lực.  

3. Việc phê chuẩn nhắc đến tại đoạn văn bản 1 chỉ có thể được cấp cho nước thứ ba nếu:

(a) một hoạt động kiểm tóan của Cộng đồng Châu Âu cho thấy rằng thức ăn và thực phẩm xuất khẩu tới Cộng đồng Châu Âu thỏa mãn được các điều kiện của Cộng đồng, hoặc các điều kiện tương đương;  

 (b) hoạt động kiểm sóat thực hiện tại nước thứ ba trước khi gửi hàng được coi như đủ tính hiệu lực để có thể thay thế và giảm bớt các hoạt động về tài liệu, kiểm tra vật lý và kiểm tra tính tương đồng như được nhắc tới tại luật pháp của Cộng đồng Châu Âu.  

4. Việc phê chuẩn nhắc tới tại đoạn 1 cần nêu rõ cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba chịu trách nhiệm kiểm tra trước khi xuất khẩu và nếu cần thiết thì bất kỳ cơ quan kiểm sóat nào được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Việc giao nhiệm vụ này chỉ có thể được phê duyệt khi thỏa mãn các tiêu chí của Điều 5 hoặc các điều kiện tương đương.

5. Cơ quan có thẩm quyền và bất kỳ cơ quan kiểm sóat nào được nêu tên trong giấy phê chuẩn sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với Cộng đồng Châu Âu.  

6. Cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan kiểm sóat của nước thứ ba phải đảm bảo rằng chứng chỉ chính thức của mỗi lô hàng đều được kiểm tra trước khi xuất khẩu vào một trong các vùng lãnh thổ đề cập tại Phụ lục I. Việc phê duyệt nhắc tới tại đoạn 1 cần nêu rõ mẫu chứng chỉ cho lô hàng.  

7. Không gây ảnh hưởng tới Điều 50(3) của Qui định (EC) số 178/2002, khi các hoạt động kiểm sóat chính thức về nhập khẩu theo các thủ tục được qui đinh tại đoạn văn bản 2 cho thấy sai phạm rõ rệt về tính không tuân thủ, các Quốc gia Thành viên phải thông báo ngay lập tức cho Ủy ban Châu Âu và các Quốc gia Thành viên khác cũng như cơ sở kinh doanh liên quan theo qui định tại Tiêu đề IV của Qui định bày; các Quốc gia Thành viên sẽ tăng số lô hàng được kiểm tra và nếu cần thiết sẽ cho phép kiểm tra phân tích tình hình, giữ một số mẫu phù hợp và lưu giữ trong các điều kiện kho bãi phù hợp.  

8. Nếu thấy rằng có một số lượng lớn lô hàng trong đó hàng hóa không phù hợp với thông tin trên chứng chỉ mà cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan kiểm sóat của nước thứ ba đã phát hành, thì tần suất giảm bớt như đề cập tại đoạn văn bản 2 sẽ không được áp dụng.  
Điều 24

Hải quan và các cơ quan có thẩm quyền  

1. Đối với việc tổ chức kiểm sóat chính thức như được đề cập tại Chương này, hải quan và các cơ quan có thẩm quyền sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau.  

2. Đối với các lô hàng thức ăn và thực phẩm có nguồn gốc từ động vật cũng như các loại thức ăn và thực phẩm được đề cập tại Điều 15(5),  hải quan sẽ không cho phép nhập vào hoặc lưu hành tại các khu vực tự do hoặc kho bãi tự do khi chưa có sự thống nhất của cơ quan có thẩm quyền.

3. Đối với các trường hợp lấy mẫu, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho bên hải quan và các cán bộ điều hành liên quan về việc số hàng có được xuất khỏi kho trước khi có kết quả phân tích mẫu hay không, với điều kiện là phải đảm bảo được hệ thống truy xuất của lô hàng.

4. Đối với trường hợp hàng được xuất kho để lưu thông tự do thì hải quan và cơ quan có thẩm quyền sẽ cùng phối hợp theo như các quy định tại Điều 2 đến Điều 6 của Qui định (EEC) số 339/93.

Điều 25

Các biện pháp thực hiện 

1. Các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện thống nhất công tác kiểm sóat chính thức đối với thức ăn và thực phẩm sẽ cần được xây dựng theo các thủ tục được đề cập tại Điều 62(3).

2.  Cụ thể làm các qui định chi tiết sẽ cần được xây dựng đối với:

a. Thức ăn và thực phẩm được nhập khẩu hoặc nhập kho theo một trong các thủ tục hải quan được đề cập tại Điều 4(16)(b) đến (f) của Qui định (EEC) số 2913/92 hoặc các loại thức ăn và thực phẩm được lưu hành trong các khu vực tự do hoặc kho bãi tự do, như được định nghĩa tại Điều  4(15)(b) của Qui định  (EEC) số 2913/92;

b. Thức ăn phục vụ cho đội bay và hành khách đi trên các phương tiện giao thông quốc tế;

c. Thức ăn và thực phẩm được đặt hàng từ xa (ví dụ, thông qua thư tín, điện thoại hoặc internet) và giao hàng tới cho khách hàng;

d. Thức ăn dùng cho vật nuôi hoặc ngựa, hoặc thực phẩm do hành khách và phi đội bay vận chuyển trên các phương tiện giao thông quốc tế;

e. Các điều kiện hoặc miễn giảm cụ thể liên quan tới một số vùng lãnh thổ như đã được đề cập tại Điều 3 của Qui định (EEC) số 2913/92, có cân nhắc các hạn chế tự nhiên đối với các vùng lãnh thổ đó;

f. Mục đích của việc đảm bảo tính thống nhất giữa các quyết định của các cơ quan chức năng liên quan đến thức ăn và thực phẩm từ các quốc gia thứ ba trong phạm vi Điều 19;

g. Các lô hàng có nguồn gốc từ Cộng đồng Châu Âu được trả về từ một nước thứ ba;

h. Các tài liệu phải đi cùng với lô hàng khi lấy mẫu.  

CHƯƠNG VI

TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI KIỂM SÓAT CHÍNH THỨC  

Điều 26

Nguyên tắc chung  
Các Quốc gia Thành viên phải đảm bảo các nguồn tài chính để cấp cho các cán bộ cần thiết và các nguồn khác để cấp cho công tác kiểm sóat chính thức theo các hình thức phù hợp, trong đó bao gồm cả việc thông qua hệ thống thuế chung hoặc xây dựng các mức phí và lệ phí

Điều 27

Phí và lệ phí 

1. Các Quốc gia Thành viên có thể thu phí hoặc lệ phí để trang trải cho các chi phí trong việc thực hiện các kiểm sóat chính thức.
2. Tuy nhiên, đối với các hoạt động được đề cập tại phần A của Phụ lục IV và phần A của Phụ lục V thì các Quốc gia Thành viên phải đảm bảo việc thu phí.  

3. Không chịu ảnh hưởng của các đoạn văn bản thứ 4 và 6, các khỏan phí thu được từ các hoạt động cụ thể được đề cập tại phần A của Phụ lục  IV và phần A của Phụ lục V sẽ không được thấp hơn các mức thu tối thiểu đã được qui định tại phần B của Phụ lục IV và phần B của Phụ lục V. Tuy nhiên, trong thời kỳ chuyển tiếp tính cho tới ngày 1 tháng 1 năm 2008 đối với các hoạt động cụ thể được đề cập tại phần A của Phụ lục IV thì các Quốc gia Thành viên vẫn có thể tiếp tục sử dụng các mức hiện đang áp dụng theo Chỉ thị 85/73/EEC.

Các mức phí đề cập tại Phần B Phụ lục IV và Phần B của Phụ lục V sẽ được cập nhật hai năm một lần và theo các thủ tục như qui định tại Điều 62(3), đặc biệt chú ý đến việc lạm phát.

4. Các khoản phí thu được phục vụ cho việc kiểm sóat chính thức theo qui định tại đoạn văn bản 1 hoặc 2:

a. phải không được cao hơn các chi phí mà các cơ quan có thẩm quyền phải trả cho các hạng mục như được liệt kê tại Phụ lục VI;

và

 b. có thể được cố định theo một mặt bằng dựa trên cơ sở các chi phí mà các cơ quan có thẩm quyền phải trả trong một thời gian nhất định, hoặc tùy trường hợp, có thể quy định theo khỏan cố định như được thể hiện tại Phần B của Phụ lục IV và Phần B của Phụ lục V.

5.  Các Quốc gia Thành viên cần cân nhắc các vấn đề sau đầy khi đặt ra mức phí:

a. loại hình kinh doanh và các yếu tố rủi ro liên quan;  

b. mức lãi của doanh nghiệp với chi phí đầu vào thấp;

c. các phương pháp truyền thống sử dụng trong sản xuất, chế biến và phân phối;

d. các nhu cầu của các doanh nghiệp trong vùng đối với các hạn chế về địa lý.

6. Khi các hoạt động kiểm sóat chính thức thấy rằng các doanh nghiệp thức ăn và thực phẩm thực hiện các hệ thống tự kiểm tra và truy xuất cũng như mức độ tuân theo đối với một loại thức ăn hoặc thực phẩm nào đó hoặc các hoạt động cụ thể, và các hoạt động kiểm sóat chính thức được thực hiện với tần suất giảm đi hoặc cân nhắc tới các tiêu chí được đề cập tại đoạn văn bản từ 5(b) đến (d), các Quốc gia Thành viên có thể đặt ra mức phí kiểm sóat chính thức dưới các mức tối thiểu được đề cập tại đoạn văn bản 4(b), với điều kiện là các Quốc gia này phải nộp báo cáo cho Ủy ban Châu Âu nêu rõ:

a. loại thức ăn hoặc thực phẩm hoặc hoạt động liên quan;

b. hoạt động kiểm sóat được thực hiện tại doanh nghiệp thức ăn hoặc thực phẩm liên quan;

và
c. phương pháp tính giảm phí.

7. Khi các cơ quan có thẩm quyền thực hiện một số các hoạt động kiểm sóat chính thức cùng một lúc tại một doanh nghiệp thì phải coi các kiểm sóat này như một hoạt động đơn kẻ và thu một khỏan phí.

8. Các loại phí liên quan đến kiểm sóat họat động nhập khẩu sẽ do doanh nghiệp nhập khẩu hoặc đại diện của doanh nghiệp nộp cho cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động kiểm sóat nhập khẩu.

9.  Các khỏan phí sẽ không được hòan trả lại một cách trực tiếp hay gián tiếp, trừ trường hợp thu nhầm.

10. Không bị phụ thuộc vào các khỏan chi phí phát sinh từ các khỏan chi đề cập tại Điều 28, các Quốc gia Thành viên sẽ không thu thêm bất kỳ khỏan phí nào khác ngoài các khỏan đã đề cập tại Điều này đối với việc thực hiện Qui định này.

11. Các doanh nghiệp hoặc đại diện của doanh nghiệp sẽ nhận được chứng từ về việc nộp các khỏan phí của mình.

12. Các Quốc gia Thành viên phải thông báo rõ phương pháp tính phí và báo cáo cho Ủy ban Châu Âu. Ủy ban Châu Âu sẽ kiểm tra xem các loại phí có tuân theo yêu cầu của Qui định này hay không.

Điều 28

Các chi phí phát sinh từ các hoạt động kiểm sóat chính thức bổ sung  

Khi việc phát hiện ra các biểu hiện không tuân thủ theo quy định dẫn đến kiểm sóat chính thức mà vượt quá các hoạt động kiểm sóat thông thường của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thu phí liên quan đến việc hoạt động kiểm sóat chính thức bổ sung đối với doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ, hoặc đối với doanh nghiệp sở hữu hoặc đang lưu giữ số hàng hóa tại thời điểm thực hiện hoạt động kiểm sóat chính thức bổ sung.  Các hoạt động kiểm sóat thông thường là các hoạt động kiểm sóat theo thường lệ như đã được qui định tại các bộ luât của Quốc gia hoặc của Cộng đồng Châu Âu, mà cụ thể là các điều khỏan được mô tả trong kế hoạch của Điều 41. Các hoạt động vượt quá phạm vi kiểm sóat thông thường, bao gồm cả việc lấy mẫu và phân tích mẫu cũng như các hoạt động kiểm sóat khác cần thiết phải kiểm tra mức độ sai phạm và quyết định về tính đúng đắn của hành động được thực hiện, hay nhằm phát hiện và/hoặc chứng minh sự sai phạm.  

Điều 29

Mức độ của các chi phí

Khi đặt ra mức độ cho các khỏan chi phí như đề cập tại Điều 28, cần phải cân nhắc các nguyên tắc như đề cập tại Điều 27.

CHƯƠNG VII

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Điều 30

Chứng nhận chính thức 

1. Không phụ thuộc vào các qui định liên quan đến chứng nhận chính thức đối với các mục đích sức khỏe động vật hoặc bảo vệ an tòan cho động vật, các yêu cầu có thể được áp dụng theo qui định tại Điều 62(3) về:

a.   hòan cản yêu cầu đối với chứng nhận chính thức;

b.   giấy chứng chỉ mẫu;

c.   trình độ của cán bộ chứng nhận;

d. 
các nguyên tắc phải tuân theo nhằm đảm bảo cho việc chứng nhận mang tính chính xác, kể cả  đối với chứng nhận điện tử;

e. 
các thủ tục phải thực hiện trong trường hợp rút giấy chứng nhận và thay giấy chứng nhận khác;

f.   các lô hàng được chia thành các phần nhỏ hơn hoặc được trộn lẫn với các lô hàng khác;

g.  sau khi đã tiến hành kiểm soát nhà nước thì các văn bản phải luôn đi kèm với hàng.
2.  Khi cần phải có chứng nhận chính thức thì phải đảm bảo rằng:

a.  có mối liên hệ giữa giấy chứng nhận và lô hàng;

b.  thông tin trên giấy chứng nhận phải chính xác và chắc chắn.  

3. Một giấy chứng nhận mẫu phải bao gồm các yêu cầu liên quan đến chứng nhận chính thức về thức ăn và thực phẩm cũng như các yêu cầu khác đối với việc chứng nhận chính thức.  

Điều 31

Đăng ký/phê duyệt đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm  

1.  a.  Các cơ quan có thẩm quyền sẽ xây dựng các thủ tục đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm khi áp dụng việc đăng ký doanh nghiệp và tuân theo Qui định (EC) số 852/2004, Chỉ thị số  95/69/EC hoặc các qui định trong tương lai về vệ sinh thực phẩm;

b.  Các cơ quan có thẩm quyền cần phải lập và cập nhật danh sách các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm đã đăng ký. Khi danh sách các cơ sở này đã được lập cho các mục đích khác thì cũng có thể sử dụng phục vụ cho Qui định này.

2. a.  Các cơ quan chức năng sẽ xây dựng các thủ tục đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm đối với việc phê duyệt cho các cơ sở theo Qui định (EC) số 852/2004, Qui định (EC) số 854/2004, Chỉ thị số 95/69/EC hoặc các qui định trong tương lai về vệ sinh thực phẩm.

b. Khi nhận được hồ sơ xin phê duyệt từ một cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tới kiểm tra tại cơ sở.

c. Cơ sở sẽ được phê duyệt đối với các hoạt động liên quan chỉ khi chứng tỏ được rằng minh tuân theo các yêu cầu liên quan đến luật về thức ăn và thực phẩm.  

d. Cơ quan có thẩm quyền có thể phê duyệt kèm theo điều kiện nếu như cơ sở đáp ứng được các yêu cầu về hạ tầng cơ sở và thiết bị. Phê duyệt hòan tòan chỉ được cấp khi hoạt động kiểm sóat chính thức trong vòng ba tháng kể từ khi có phê duyệt kèm theo điều kiện cho thấy rằng cơ sở đó đáp ứng được các yêu cầu khác của luật về thức ăn và thực phẩm. Nếu cơ sở không thể đáp ứng được các yêu cầu mặc dù đã cố gắng rõ rệt thì cơ quan có thẩm quyền có thể kéo dài thời hạn của phê duyệt kèm theo điều kiện. Tuy nhiên, phê duyệt kèm theo điều kiện không được kéo dài quá 6 tháng.  

e. Cơ quan có thẩm quyền phải xem xét lại việc phê duyệt đối với cơ sở kinh doanh khi thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức. Nếu các cơ quan có thẩm quyền phát hiện ra các sai sót nghiêm trọng hoặc bắt buộc phải yêu cầu cơ sở kinh doanh đình chỉ hoạt động sản xuất nhiều lần và cơ sở đó không thể đảm bảo gì cho hoạt động sản xuất trong tương lai thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các thủ tục rút giấy phê duyệt. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền có thể treo phê duyệt nếu như cơ sở kinh doanh có thể đảm bảo được việc khắc phục sai sót trong một khỏang thời gian hợp lý.   

f.  Các cơ quan có thẩm quyền cần phải duy trì các danh sách cập nhật về các cơ sở kinh doanh đã được phê duyệt và gửi tới các Quốc gia Thành viên cũng như công chúng theo phương thức như được cụ thể hóa tại Điều 62(3).

MỤC III

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM THAM CHIẾU  

Điều 32

Các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu  

1. Các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu về thức ăn và thực phẩm đã được đề cập tại Phụ lục VII sẽ chịu trách nhiệm đối với:

a. Cung cấp cho các phòng thí nghiệp tham chiếu quốc gia thông tin chi tiết về các phương pháp phân tích, bao gồm cả các phương pháp tham chiếu;

b. Điều phối việc áp dụng của các phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia đối với các phương pháp đã được đề cập tại (a), cụ thể là thông qua việc tổ chức việc kiểm tra so sánh và đảm bảo kế hoạch thực hiện phù hợp sau đó theo các phương thức đã được quốc tế chấp nhận;  

c. Điều phối trong phạm vi của mình các thu xếp thực tế cần thiết đối với việc áp dụng các phương pháp phân tích mới và thông báo cho các phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia về những tiến bộ của lĩnh vực này;  

d. Thực hiện các khóa đào tạo ban đầu và nâng cao đối với các nhân viên phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia và các chuyên gia từ các quốc gia đang phát triển;  

e. Hỗ trợ kỹ thuật và khoa học cho Ủy ban Châu Âu, đặc biệt là trong trường hợp các Quốc gia Thành viên tranh cãi về kết quả phân tích;  

f. Cộng tác với các phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về phân tích thức ăn và thực phẩm tại các nước thứ ba.

2.  Các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu trong ngành sức khỏe động vật sẽ chịu trách nhiệm về việc:

a.   điều phối các phương pháp được các Quốc gia Thành viên sử dụng trong việc chẩn đóan dịch bệnh;

b.  tích cực hỗ trợ việc chẩn đóan dịch bệnh bùng phát tại các Quốc gia Thành viên thông qua việc nhận các phân lập mầm bệnh để chẩn đóan xác nhận hoặc mô tả và nghiên cứu về bệnh dịch động vật;

c.  hỗ trợ công tác đào tạo ban đầu hoặc nâng cao đối với các chuyên gia trong công tác chẩn đóan tại phòng thí nghiệm nhằm làm hài hòa các kỹ thuật chẩn đóan trong phạm vi cả Cộng đồng Châu Âu;

d.  trong khả năng của mình, cộng tác với các phòng thí nghiệm có năng lực khác tại các nước thứ ba về các phương pháp chẩn đóan dịch bệnh động vật xảy ra phổ biến tại các quốc gia này;

e.  thực hiện các khóa tập huấn ban đầu và nâng cao cho các nhân viên phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia và các chuyên gia từ các quốc gia đang phát triển;  

3. Điều 12(2) và (3) sẽ được áp dụng đối với các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu.

4.  Các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu sẽ thực hiện các yêu cầu sau đây và phải 

a. có các nhân viên có trình độ, được đào tạo đầy đủ về chẩn đóan và các kỹ thuật phân tích được áp dụng trong chuyên môn của mình;  

b. có thiết bị và các sản phẩm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao;  

c. có hệ thống cơ sở hạ tầng hành chính phù hợp;

d. đảm bảo rằng nhân viên tôn trọng tính chất bí mật của từng chủ đềm kết quả và các thông tin liên lạc;  

e. có đủ kiến thức về các tiêu chuẩn và thực hành quốc tế;  

f. có danh sách cập nhật các chất và thuốc thử phục vụ cho mục đích tham chiếu và một danh sách được cập nhật các nhà sản xuất và nhà cung cấp các chất và thuốc thử này;  

g. thực hiện các hoạt động nghiên cứu ở mức quốc gia và mức Cộng đồng Châu Âu;  

h. có nhân viên được đào tạo phục vụ cho các tình huống khẩn cấp xảy ra trong Cộng đồng Châu Âu.  

5. Các phòng thí nghiệm tham chiếu khác của Cộng đồng Châu Âu có liên quan đến các lĩnh vực được đề cập tại Điều 1 có thể được bao gồm trong Phụ lục VII và tuân theo yêu cầu của Điều 62(3). Tương tự, Phụ lục VII cũng cần được cập nhật.  

6. Các trách nhiệm bổ sung đối với các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âucó thể được qui định theo yêu cầu được đề cập tại Điều 62(3).

7. Các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu có thể được cấp một khỏan tài chính của Cộng đồng theo tinh thần của Điều 28, Quyết đinh số 90/424/EEC ngày 26 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Châu Âu về các chi phí trong lĩnh vực các hoạt động thú y
.

8. Các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu có thể phụ thuộc vào các hoạt động kiểm sóat của Cộng đồng Châu Âu trong việc xác nhận tính chấp hành các yêu cầu của Qui định này.  Nếu các hoạt động kiểm sóat này cho thấy một phòng thí nghiệm không tuân thủ các yêu cầu trên hoặc không thực hiện các nhiệm vụ được giao thì các biện pháp cần thiết sẽ được tiến hành theo qui định của Điều 62(3).

9. Các đoạn văn bản từ 1 đến 7 sẽ áp dụng mà không chịu sự ảnh hưởng của các qui định cụ thể hơn, đó là Chương VI của Qui định (EC) số 999/2001 và Điều 14  của Chỉ thị 96/23/EC.

Điều 33

Các phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia  

1. Các Quốc gia Thành viên sẽ thu xếp việc lựa chọn một hoặc nhiều các phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia đối với từng phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu như được để cập tại Điều 32. Một Quốc gia Thành viên có thể chọn một phòng thí nghiệm đặt tại một Quốc gia khác không tại lãnh thổ của một thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) và một phòng thí nghiệm đơn lẻ có thể là phòng thí nghiệm tham chiếu của một hay nhiều Quốc gia Thành viên.  
2. Các phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia này sẽ:  

a.    cộng tác với phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu trong lĩnh vực chuyên môn của mình;  

b.  điều phối trong lĩnh vực chuyên môn của mình các hoạt động của các phòng thí nghiệm chính thức chịu trách nhiệm phân tích mẫu theo như qui định tại Điều 11;

c.   khi phù hợp sẽ tổ chức các hoạt động kiểm tra so sách giữa các phòng thí nghiệm quốc gia chính thứ và đảm bảo kế hoạch tiếp theo của các hoạt động so sánh đó;  

d.   đảm bảo việc phổ biến tới các cơ quan có thẩm quyền và các phòng thí nghiệm quốc gia chính thức các thông tin nhận được từ phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu;  

e.  hỗ trợ kỹ thuật và khoa học đối với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các kế hoạch kiểm sóat được điều phối và được thông qua theo tinh thần của Điều 53;

f. chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động cụ thể khác theo như qui định tại Điều 62(3) mà không chịu ảnh hưởng của các nhiệm vụ quốc gia khác hiện có.  

3. Điều 12(2) và (3) sẽ áp dụng đối với các phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia.

4. Các Quốc gia Thành viên sẽ thông tin về tên và địa chỉ của từng phòng thí nghiệm tham chiếu cho Ủy ban Châu Âu, phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu và các Quốc gia Thành viên khác.

5. Các Quốc gia Thành viên mà có nhiều hơn một phòng thí nghiệm tham chiếu phải đảm bảo rằng các phòng thí nghiệm này kết hợp với nhau chặt chẽ, và đồng thời đảm bảo việc điều phối hiệu quả giữa các phòng thí nghiệm này, cũng như kết hợp chặt chẽ với các phòng thí nghiệm quốc gia khác và phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng.  

6. Các trách nhiệm và nhiệm vụ bổ sung của các phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia sẽ được qui định theo như tinh thần của Điều 62(3).

7. Các đoạn văn bản từ 1 đến 5 sẽ được áp dụng mà không chịu ảnh hưởng của các qui định cụ thể khác, đó là Chương VI của Quyết định (EC) số 999/2001 và Điều 14 của Chỉ thị 96/23/EC.

MỤC IV
HỢP TÁC VÀ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỨC ĂN VÀ THỰC PHẨM
Điều 34

Các nguyên tắc chung  

1. Trong trường hợp kết quả các hoạt động kiểm sóat chính thức về thức ăn và thực phẩm yêu cầu hành động tại nhiều hơn một Quốc gia Thành viên thì các cơ quan có thẩm quyền tại các Quốc gia Thành viên liên quan sẽ cùng hỗ trợ hành chính lẫn nhau.  
2. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ hỗ trợ hành chính theo yêu cầu nhận được hoặc tùy theo yêu cầu của hoạt động điều tra kiểm sóat. Hỗ trợ hành chính có thể bao gồm việc tham gia vào các hoạt động kiểm sóat tại chỗ mà cơ quan có thẩm quyền của một Quốc gia Thành viên khác thực hiện.  

3. Các Điều từ 35 tới 40 sẽ không gây ảnh hưởng tới các qui định quốc gia hiện hành đối với việc xây dựng các tài liệu là đối tượng hoặc liên quan tới quá trình ra tòa, hoặc các quy tắc nhằm bảo vệ quyền lợi thương mại của người hợp pháp hoặc tự nhiên.

Điều 35 

Các cơ quan liên lạc 

1. Mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chỉ định một hoặc nhiều cơ quan liên lạc với các cơ quan liên lạc của các Quốc gia Thành viên khác. Vai trò của các cơ quan liên lạc sẽ là hỗ trợ và điều phối thông tin giữa các cơ quan chức năng, và cụ thể là việc truyền và nhận các yêu cầu hỗ trợ.  

2. Các Quốc gia Thành viên sẽ thông báo cho Ủy ban Châu Âu và các Quốc gia Thành viên khác về các chi tiết liên quan tới các cơ quan liên lạc được chỉ định của mình và bất kỳ sự điều chỉnh nào của các thông tin chi tiết này.  

3. Không chịu ảnh hưởng của đoạn văn bản 1, việc lựa chọn các cơ quan liên lạc sẽ không cản trở các liên hệ trực tiếp, trao đổi thông tin hoặc hợp tác giữa các thành viên của cơ quan chức năng tại các Quốc gia Thành viên khác nhau.  

4. Các cơ quan chức năng thuộc phạm vi áp dụng của Chỉ thị số 89/608/EEC ngày 21 tháng 11 năm 1989 của Hội đồng Châu Âu về hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hành chính của các Quốc gia Thành viên và hợp tác giữa các Quốc gia Thành viên với Ủy ban Châu Âu nhằm đảm bảo việc áp dụng đúng đắn hệ phống pháp luật về thú y và các hoạt động chăn nuôi
 sẽ liên lạc với các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực này.  
Điều 36

Hỗ trợ khi được yêu cầu

1. Khi nhận được một yêu cầu hợp lý thì cơ quan được yêu cầu phải đảm bảo rằng cơ quan có thẩm quyền đưa ra yêu cầu được cung cấp tất cả các thông tin cần thiết và các tài liệu để giúp cho cơ quan này có thể xác nhận được tính tuân thủ đối với luật về thức ăn và thực phẩm trong phạm vi quyền lực pháp lý của mình. Đối với mục đích này, cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu sẽ thu xếp thực hiện bất kỳ một hỗ trợ hành chính cần thiết nào để có thể thu được các thông tin và tài liệu trên.  

2. Thông tin và các tài liệu được cung cấp như đề cập tại đoạn 1 trên đây cần phải được chuyển trong thời gian sớm nhất. Các tài liệu có thể được chuyển dưới dạng nguyên gốc hoặc bản sao.  

3. Theo thỏa thuận giữa cơ quan đưa ra yêu cầu và cơ quan được yêu cầu, cán bộ được chỉ định bởi  cơ quan đưa ra yêu cầu có thể tham gia vào các hoạt động hỗ trợ hành chính.  

Các yêu cầu này sẽ luôn luôn được cán bộ của cơ quan được yêu cầu thực hiện.  
Cán bộ của cơ quan đưa ra yêu cầu không được tự ý thực hiện quyền đã giao cho cán bộ của cơ quan được yêu cầu. Tuy nhiên, họ có thể tiếp cận vào nhà xưởng và các tài liệu nói trên thông qua trung gian của mình và nhằm phục vụ hòan tòan cho mục đích của yêu cầu hành chính đang được thực hiện.
4. Cán bộ của cơ quan đưa ra yêu cầu hiện đang ở một Quốc gia Thành viên khác theo như tinh thần của đoạn 3 có thể đưa ra văn bản ủy quyền bất kỳ lúc nào, trong đó nêu rõ khả năng chính thức của họ.  

Điều 37

Hỗ trợ khi không có yêu cầu

1. Khi một cơ quan có thẩm quyền ý thức được về sự không tuân thủ, và nếu sự không tuân thủ này có ảnh hưởng tới một hay nhiều Quốc gia Thành viên khác, thì phải chuyển ngay thông tin này tới (các) Quốc gia Thành viên khác mà không cần đưa ra yêu cầu trước.

2. Các Quốc gia Thành viên nhận được các thông tin như trên sẽ tiến hành điều tra sự việc và thông báo cho Quốc gia Thành viên cung cấp thông tin về kết quả điều tra, và bất kỳ biện pháp nào được thực hiện.  
                                                                   Điều 38

                                       Hỗ trợ đối với trường hợp không tuân thủ

1. Nếu trong quá trình kiểm sóat chính thức thực hiện tại nơi để hàng hóa hoặc trong khi vận chuyển hàng hóa mà cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nơi hàng đến phát hiện rằng hàng hóa không tuân thủ luật thức ăn và thực phẩm và tạo ra rủi ro đối với sức khỏe người hoặc động vật hoặc tạo nên việc vi phạm luật thức ăn và thực phẩm một cách nghiêm trọng thì phải liên hệ ngay với cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nơi hàng được gửi đi.  

2. Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nơi hàng được gửi đi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nơi hàng đến về tính chất của cuộc điều tra và các kiểm sóat chính thức được thực hiện, các quyết định và lý do của các quyết định được đưa ra.  

3. Nếu cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nơi hàng được gửi đi có lý do để tin rằng các biện pháp này là chưa đủ thì các cơ quan có thẩm quyền của hai Quốc gia Thành viên sẽ kết hợp với nhau để tìm ra cách và phương thức giải quyết tình hình, trong đó bao gồm cả việc kiểm sóat tại chỗ được thực hiện  theo tinh thần của Điều 36(3) và (4). Họ sẽ thông báo cho Ủy ban Châu Âu trong trường hợp không đạt được thống nhất đối với các biện pháp phù hợp.  

Điều  39

Mối quan hệ với các nước thứ ba  

1. Khi một cơ quan có thẩm quyền nhận được thông tin từ một nước thứ ba về việc không tuân thủ và/hoặc rủi ro đối với sức khỏe người và động vật thì cơ quan đó phải chuyển thông tin này tới cơ quaôccs thẩm quyền tại các Quốc gia Thành viên khác nếu thấy rằng thông tin này là hữu ích hoặc nếu các quốc gia này yêu cầu. Cơ quan có thẩm quyền này cũng cần phải chuyển tải thông tin này tới Ủy ban Châu Âu nếu như phù hợp ở cấp Cộng đồng Châu Âu.  

2. Nếu nước thứ ba đã đưa ra văn bản pháp lý đảm bảo về việc hỗ trợ tổng hợp chứng cớ của bản chất giao dịch không thường xuyên trái với luật về thức ăn và thực phẩm thì thông tin có được theo Qui định này có thể được cung cấp tới nước thứ ba trên với sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền đã cung cấp thông tin đó, và tuân theo qui định của pháp luật áp dụng đối với việc cung cấp thông tin riêng tới các nước thứ ba.  

Điều 40

Hỗ trợ được phối hợp và kế hoạch tiếp theo của Ủy ban Châu Âu 

1. Ủy ban Châu Âu sẽ phối hợp ngay không chậm trễ đối với hành động của các Quốc gia Thứ ba nếu như sau khi nhận được thông tin từ các Quốc gia Thành viên hoặc từ các nguồn khác đã có thể nhận biết được các hoạt động đó đi ngược lại qui định của pháp luật về thức ăn và thực phẩm và được quan tâm ở mức Cộng đồng Châu Âu, cụ thể là khi:  

a. các hoạt động này có, hoặc có thể có sự phân nhánh trong một số các Quốc gia Thành viên;  

b. các hoạt động tương tự đã từng được thực hiện tại một số Quốc gia Thành viên;

hoặc

c. các Quốc gia Thành viên không thể đạt được thỏa thuận về hành động thích hợp để giải quyết sự không tuân thủ nói trên.  

2. Trong trường hợp các kiểm sóat chính thức tại nơi hàng đến phất hiện ra các sai phạm không tuân thủ nhiều lần hoặc các rủi ro khác từ thức ăn và thực phẩm tới con người, thực vật hoặc động vật một cách trực tiếp hoặc thông qua môi trường thì thi cơ quan có thẩm quyền cần thông báo ngay, không chậm trễ cho Ủy ban Châu Âu và các cơ quan chức năng tại các Quốc gia Thành viên.  

3.   Ủy ban Châu Âu sẽ:

a. kết hợp với Quốc gia Thành viên liên quan và gửi một đội kiểm sóat tới thực hiện kiểm sóat chính thức ngay tại chỗ.  

b. yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên nơi hàng được gửi đi sẽ củng cố các hoạt động kiểm sóat chính thức và báo cáo về các hành động và biện pháp đã tiến hành.  

4. Trong trường hợp các biện pháp phải áp dụng đối với các sai phạm không tuân thủ thường xuyên của một cơ sở kinh doanh thức ăn và thực phẩm như đề cập tại điểm 2 và 3 thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thu lệ phí đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ các biện pháp này mà công việc đã đưa đến.  

MỤC V

KẾ HOẠCH KIỂM SÓAT  

Điều 41

Các kế hoạch kiểm sóat quốc gia kéo dài trong nhiều năm  
Nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả Điều 17(2) của Qui định (EC) số 178/2002, các qui định về bảo vệ chăm sóc và sức khỏe động vật tại Điều 45 của Qui định này, mỗi Quốc gia Thành viên phải chuẩn bị một bản kế hoạch kiểm sóat quốc gia tổng hợp kéo dài trong nhiều năm.  

Điều 42
Các nguyên tắc chuẩn bị các kế hoạch kiểm sóat quốc gia trong nhiều năm  

1.  Các Quốc gia Thành viên cần  phải:

a.   thực hiện kế hoạch đã nêu tại Điều 41 lần thứ nhất muộn nhất là ngày 1 tháng 1 năm 2007;

và

b.   thường xuyên cập nhật về quá trình phát triển;

và

c.   cung cấp cho Ủy ban Châu Âu phiên bản mới nhất của bản kế hoạch khi được yêu cầu.

2. Mỗi bản kế hoạch kiểm sóat quốc gia nhiều năm sẽ bao gồm thông tin chung về cơ cấu và tổ chức của các hệ thống kiểm sóat thức ăn và thực phẩm, và kiểm sóat đối với sức khỏe động vật và an sinh động vật tại từng Quốc gia Thành viên có liên quan, cụ thể là:  

a.   các mục tiêu chiến lược của kế hoạch và việc ưu tiên hóa đối với hoạt động kiểm sóat và phân bổ nguồn lực thể hiện các mục tiêu này;  

b.   phân loại các rủi ro đối với các hoạt động liên quan;  

c.   việc lựa chọn các cơ quan có thẩm quyền và nhiệm vụ của các cơ quan này ở cấp cơ sở, cấp vùng và cấp trung ương, và các nguồn lực hiện có đối với các cơ quan có thẩm quyền này;  

d.   tổ chức và quản lý chung của các hoạt động kiểm sóat chính thức ở cấp cơ sở, cấp vùng và cấp trung ương, bao gồm cả các hoạt động kiểm sóat tại các cơ sở đơn lẻ;  

e.   các hệ thống kiểm sóat được áp dụng đối với các ngành khác nhau và sự điều phối các dịch vụ khác nhau giữa các cơ quan có thẩm quyền chịu trách hiệm về kiểm sóat chính thức trong phạm vi các ngành;  

f.   chỉ định nhiệm vụ cho các cơ quan kiểm sóat trong trường hợp phù hợp;

g.  các phương pháp nhằm đảm bảo tính tuân thủ với tiêu chí hoạt động của Điều 4(2);

h.   hoạt động tập huấn cho nhân viên thực hiện các hoạt động kiểm sóat chính thức như được đề cập tại Điều 6;

i.    các thủ tục được tài liệu hóa như được đề cập tại các Điều 8 và 9;  

j.   tổ chức và hoạt động của các kế hoạch dự phòng đối với các trường hợp khẩn cấp về dịch bệnh có nguồn gốc từ thức ăn hoặc từ động vật, ngộ độc thức ăn và thực phẩm, và các rủi ro khác về sức khỏe con người;  

k.   tổ chức hoạt động hỗ trợ lẫn nhau.

3. Các bản kế hoạch kiểm sóat quốc gia nhiều năm có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Các điều chỉnh này có thể được thực hiện nhằm cân nhắc các yếu tố dưới đây:

a. hệ thống pháp luật mới;

b. tính khẩn cấp của các dịch bệnh mới hoặc rủi ro về sức khỏe;  

c. những thay đổi cơ bản về cơ cấu, quản lý và hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền quốc gia;

d. kết quả của các hoạt động kiểm sóat chính thức tại các Quốc gia Thành viên;

e. kết quả của các hoạt động kiểm sóat của Cộng đồng Châu Âu được thực hiện theo tinh thần của Điều 45;

f.   bất kỳ một điều chỉnh nào của hướng dẫn được đề cập tại Điều 43;

g.  các phát hiện khoa học;

h. kết quả của công tác kiểm tóan được thực hiện bởi một nước thứ ba trong Quốc gia Thành viên.  

Điều 43
Các hướng dẫn đối với kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm

1. 

Các kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm đã nêu tại Điều 41 sẽ xem xét lập ra các hướng dẫn bởi Ủy Ban Châu Âu theo đúng thủ tục đã nêu tại Điều 62(2). Đặc biệt các hướng dẫn này sẽ:

(a) 
đẩy mạnh sự tiếp cận thống nhất, tổng thể và tích hợp các kiểm soát nhà nước của luật về thức ăn và thực phẩm, sức khoẻ động vật và an sinh động vật và bao quát tất cả các lĩnh vực và tất cả các giai đoạn của chuỗi thức ăn và thực phẩm; kể cả nhập khẩu và giới thiệu;

(b) 
xác định các ưu tiên dựa trên các rủi ro và các tiêu chí phân loại rủi ro của các họat động có liên quan và các thủ tục kiểm soát hữu hiệu nhất;

(c) 
xác định các ưu tiên khác và các thủ tục kiểm soát hữu hiệu nhất;

(d) 
xác định các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối thức ăn và thực phẩm, kể cả việc sử dụng thức ăn, nhờ thế  sẽ cung cấp những thông tin đáng tin cậy nhất về việc tuân thủ theo luật thức ăn và thực phẩm.

(e) 
khuyến khích việc thông qua các thao tác (thực hành) tốt nhất ở tất cả các cấp độ của hệ thống kiểm soát;

(f) 
khuyến khích việc xây dựng các kiểm soát hữu hiệu về hệ thống truy xuất nguồn gốc;

(g) 
đưa ra tư vấn về xây dựng các hệ thống ghi chép việc thực hiện và các kết quả của các hành động kiểm soát;

(h) 
phản ánh các tiêu chuẩn của các cơ quan quốc tế có liên quan và các khuyến cáo về tổ chức và hoạt động của dịch vụ nhà nước;

(i) 
qui định các định mức để tiến hành các kiểm tra như đã nêu tại Điều 4(6);

(j) 
qui định cấu trúc và thông tin cần có trong báo cáo hàng năm theo yêu cầu tại Điều 44;

(k) 
chỉ ra các chỉ số thực hiện chủ yếu cần được áp dụng khi đánh giá các kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm.

2. 
Khi cần thiết, các hướng dẫn này sẽ được thông qua trên cơ sở phân tích các báo cáo hàng năm mà các Quốc gia thành viên đệ trình lên theo Điều 44 hoặc những kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu được thực hiện theo Điều 45.

Điều 44
Các báo cáo hàng năm
1. 
Một năm sau khi bắt đầu thực hiện các kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm và sau đó đều đặn hàng năm, các Quốc gia Thành viên sẽ đệ trình lên Ủy ban Châu Âu một bản báo cáo chỉ ra:

(a) 
những sửa đổi đối với các kế hoạch quốc gia nhiều năm nhằm xem xét đến các yếu tố tham chiếu tại Điều 42(3);

(b)  
các kết qủa kiểm soát và thẩm định đã thực hiện trong năm trước theo những điều khoản của kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm;

(c) 
loại và số các trường hợp không tuân thủ được phát hiện;

(d) 
những việc làm nhằm đảm bảo hoạt động hữu hiệu của các kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm, bao gồm việc làm bắt buộc và kết quả của thực hiện;

2. 
Để thống nhất việc trình bày bản báo cáo này và nhất là các kết quả kiểm soát chính thức, những thông tin đã nêu tại đoạn 1 sẽ xem xét lập ra các hướng dẫn bởi Ủy ban Châu Âu theo thủ tục đã nêu tại Điều 62(2).

3. 
Các Quốc gia Thành viên sẽ phải hoàn thành các báo cáo của mình và chuyển đến Ủy ban Châu Âu trong vòng sáu tháng cuối năm mà các báo cáo đó có liên quan.
4. 
Trên cơ sở các báo cáo đã nêu tại đoạn 1, các kết quả kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu được thực hiện theo Điều 45 và bất cứ thông tin gì khác có liên quan, Ủy ban Châu Âu sẽ có một bản báo cáo hàng năm về hoạt động tổng thể của các kiểm soát nhà nước tại các Quốc gia Thành viên. Khi cần, bản báo cáo này có thể bao gồm các khuyến cáo về:

(a) 
các cải tiến có thể cho công việc kiểm soát nhà nước và các hệ thống thẩm định tại các Quốc gia Thành viên, kể cả phạm vi, quản lý và thực hiện của họ;

(b) 
các công việc kiểm soát cụ thể có liên quan đến những lĩnh vực hoặc các hoạt động, kể cả các lĩnh vực, họat động này đã nằm trong các kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm;

(c) 
các kế hoạch phối hợp nhằm đánh giá các vấn đề quan tâm đặc biệt.

5. 
Các kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm và các hướng dẫn có liên quan, khi có thể sẽ được thông qua trên cơ sở các kết luận và khuyến cáo có trong bản báo cáo Ủy ban Châu Âu.

6. 
Ủy ban Châu Âu sẽ đệ trình báo cáo của mình lên Nghị Viện và Hội đồng Châu Âu và phổ biến rộng rãi trong công chúng.

MỤC VI

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU
CHƯƠNG I

CÁC KIỂM SOÁT CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU
Điều 45
Các kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu ở các Quốc gia Thành viên
1.
Các chuyên gia của Ủy ban Châu Âu sẽ thực hiện những kiểm tra chung và cụ thể ở các Quốc gia Thành viên. Ủy ban Châu Âu có thể chỉ định các chuyên gia từ các Quốc gia Thành viên để hỗ trợ các chuyên gia của mình. Những kiểm tra chung và cụ thể sẽ được tổ chức có sự hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của các Quốc gia Thành viên. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành thường xuyên. Mục đích chính của việc kiểm tra là xác nhận rằng các kiểm soát chính thức thực hiện ở các Quốc gia Thành viên theo các kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm đã nêu tại Điều 41 và tuân thủ theo luật của Cộng đồng Châu Âu. Với mục đích này và để nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực của các kiểm tra này, Uỷ ban Châu Âu yêu cầu trước khi tiến hành những kiểm tra như thế các Quốc gia Thành viên phải cung cấp càng sớm càng tốt các bản sao cập nhật kế hoạch kiểm soát quốc gia. 
2. 
Những kiểm tra và thanh tra cụ thể trong một hoặc nhiều lĩnh vực cụ thể có thể bổ sung cho các đánh giá chung. Những kiểm tra và thanh tra cụ thể này sẽ phục vụ để:

(a) 
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm soát quốc gia nhiều năm, luật về thức ăn và thực phẩm, sức khỏe động vật và an sinh động vật, khi có thể kể cả các thanh tra tại hiện trường các dịch vụ nhà nước và các thiết bị có liên quan đến lĩnh vực được kiểm tra;

(b) 
kiểm tra hoạt động và tổ chức của các cơ quan có thẩm quyền;

(c) 
điều tra các vấn đề về quan trọng hoặc tái diễn ở các Quốc gia Thành viên;

(d) 
điều tra các tình trạng khẩn cấp, các vấn đề khẩn cấp hoặc mới nảy sinh ở các Quốc gia Thành viên.

3. 
Ủy ban Châu Âu sẽ báo cáo về các phát hiện của mỗi lần kiểm soát đã tiến hành. Các báo cáo của Uỷ ban Châu Âu có thể có các khuyến cáo đối với các Quốc gia Thành viên về việc tăng cường tuân thủ theo luật thức ăn và thực phẩm, sức khỏe động vật và an sinh động vật. Ủy ban Châu Âu sẽ đưa ra công khai các báo cáo của mình. Trong trường hợp các báo cáo về các kiểm soát thực hiện ở một Quốc gia Thành viên, Ủy ban Châu Âu sẽ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền liên quan một bản báo cáo dự thảo để lấy ý kiến đóng góp, lưu ý đến các ý kiến này để soạn thảo ra bản báo cáo cuối cùng và công bố những ý kiến đóng góp của cơ quan có thẩm quyền cùng với bản báo cáo cuối cùng.
4. 
Ủy bản Châu Âu sẽ thiết lập một chương trình kiểm soát hàng năm, thông báo trước đến các Quốc gia Thành viên và báo cáo kết quả của chương trình này. Ủy ban Châu Âu có thể sửa đổi chương trình khi xem xét đến những phát triển trong các lĩnh vực an toàn thức ăn và thực phẩm, sức khỏe động vật, an sinh động vật và sức khỏe thực vật.

5. 
Các Quốc gia Thành viên sẽ:

(a)
triển khai công việc tiếp tục theo các khuyến cáo từ các kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu;

(b) 
tạo ra tất cả những hỗ trợ cần thiết và cung cấp tất cả các tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật khác mà các  chuyên gia của Ủy ban Châu Âu yêu cầu để họ có thể thực hiện các kiểm soát có hiệu quả; 

(c) 
đảm bảo rằng các chuyên gia của Ủy bản Châu Âu được tiếp cận đến tất cả các cơ sở kinh doanh hoặc một số bôh phận của cơ sở và đến thông tin, kể cả các hệ thống máy vi tính có liên quan đến việc thực thi nhiệm nhiệm vụ của họ.

6. 
Các qui định chi tiết liên quan đến kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu ở các Quốc gia Thành viên có thế được thiết lập hoặc sửa đổi theo thủ tục đã nêu tại Điều 62(3).

Điều 46
Các kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu ở các nước thứ ba

1. 
Trên cơ sở của thông tin đã nêu tại Điều 47(1), các chuyên gia của Ủy ban Châu Âu có thể thực hiện các kiểm soát chính thức ở các nước thứ ba để kiểm tra sự tuân thủ hoặc sự tương đương về các hệ thống và luật lệ của nước thứ ba với luật thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu và những qui định về sức khỏe động vật của Cộng đồng Châu Âu. Ủy ban Châu Âu có thể chỉ định các chuyên gia từ các Quốc gia Thành viên để hỗ trợ cho các chuyên gia của Ủy ban. Các kiểm soát nhà nước như thế có liên quan đặc biệt đến:

(a) 
pháp chế của nước thứ ba;

(b) 
tổ chức của cơ quan thẩm có quyền của nước thứ ba, quyền lực và tính độc lập, sự giám sát đối với những gì mà họ đảm trách và quyền hạn họ phải thực thi pháp chế một cách có hiệu quả;

(c) 
công tác đào tạo cán bộ trong việc thực hiện các kiểm soát chính thức;  

(d) 
các nguồn lực kể cả các thiết bị chẩn đoán hiện của các cơ quan có thẩm quyền;

(e) 
sự tồn tại và thực thi các thủ tục kiểm soát đã có trên văn bản và các hệ thống kiểm soát dựa trên mức độ ưu tiên;

(f) 
khi có thể; thực trạng liên quan đến sức khỏe động vật, các bệnh phát sinh từ động vật và sức khỏe thực vật và các thủ tục để thông báo đến Ủy ban Châu Âu và các tổ chức quốc tế có liên quan về những bùng phát dịch bệnh ở động vật và thực vật;

(g) 
phạm vi và họat động của các kiểm soát chính thức về nhập khẩu động thực vật và các sản phẩm của chúng;

(h) 
những đảm bảo mà nước thứ ba có thể đưa ra liên quan đến sự tuân thủ hoặc tương đương với những yêu cầu của Ủy ban Châu Âu.

2. 
Để nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực của các kiểm soát tại một nước thứ ba, Ủy ban Châu Âu có thể yêu cầu trước khi tiến hành các kiểm soát này nước thứ ba cung cấp thông tin như đã nêu tại Điều 47(1) và khi có thể, các ghi chép bằng văn bản về việc thực hiện các kiểm soát này.
3. 
Tần suất của các kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu ở các nước thứ ba sẽ được quyết định dựa trên cơ sở:

(a) 
đánh giá rủi ro các sản phẩm xuất khẩu vào Cộng đồng Châu Âu;

(b) 
những điều khoản của hệ thống pháp luật Cộng đồng Châu Âu;

(c)
 khối lượng và bản chất của những hàng nhập khẩu từ nước có liên quan;

(d)    các kết quả kiểm soát mà các cơ quan dịch vụ hoặc các cơ quan thanh tra khác của Cộng đồng Châu Âu đã thực hiện;

(e) 
các kết quả kiểm soát nhập khẩu và tất cả các kiểm soát khác mà các cơ quan có thẩm quyền của các Quốc gia Thành viên đã tiến hành;

(f) 
những thôn tin tiếp nhận từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu hoặc các cơ quan tương đương;

(g) 
những thông tin tiếp nhận từ các cơ quan được công nhận trên phạm vi quốc tế như Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO), Ủy Ban Codex, Tổ Chức Sức khỏe Động vật (OIE) hoặc từ các nguồn khác;

(h) 
bằng chứng về tình trạng bệnh dịch khẩn cấp hoặc những tình huống khác có thể ảnh hưởng đến động thực vật đang sống, hoặc thức ăn hoặc thực phẩm được nhập khẩu từ một nước thứ ba có những rủi ro về sức khỏe;

(i) 
sự cần thiết phải điều tra hoặc ứng phó các tình trạng khẩn cấp ở các nước thứ ba riêng lẻ.

Các tiêu chí để xác định rủi ro nhằm đánh gia rủi ro đã nêu tại điểm (a) sẽ được quyết định theo qui trình đã nêu tại Điều 62(3).

4. 
Qui trình và các thủ tục chi tiết để kiểm soát ở các nước thứ ba có thể được xác định hoặc sửa đổi theo như qui trình đã nêu tại Điều 62(3).

Đặc biệt sẽ bao gồm các qui trình để và những qui định chi tiết về:

(a) 
các kiểm soát ở các nước thứ ba trong nội dung của thỏa thuận song phương;

(b) 
các kiểm soát ở các nước thứ ba khác.

Theo cùng một qui trình như nhau, chi phí cho những kiểm soát kể trên có thể được thiết lập trên cơ sở hỗ trợ lẫn nhau.

5. 
Nếu trong quá trình kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu mà tìm thấy một rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe cho người và động vật, Ủy ban Châu Âu sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần thiết theo Điều 53 của Qui định (EC) số 178/2002 hoặc các điều khoản bảo vệ an toàn trong hệ thống pháp luật khác của Cộng đồng Châu Âu.
6. 
Ủy ban Châu Âu sẽ báo cáo về các phát hiện sau mội lần thực hiện kiểm soát của Cộng đồng. Nếu có thể, bản báo cáo sẽ có những khuyến cáo. Ủy ban Châu Âu sẽ công khai các bản báo cáo của mình.
7. 
Ủy ban Châu Âu sẽ công bố trước về chương trình kiểm soát của mình ở các nước thứ ba và báo cáo kết quả thực hiện với các Quốc gia Thành viên. Ủy ban có thể sửa đổi chương trình căn cứ vào những phát triển trong các lĩnh vực an tòan thức ăn và thực phẩm, sức khỏe động vật và sức khoẻ thực vật.
CHƯƠNG II

CÁC ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU

Điều 47
Các điều kiện nhập khẩu chung
1.
 Ủy ban Châu Âu sẽ chịu trách nhiệm yêu cầu các nước thứ ba dự kiến xuất khẩu hàng hóa vào Cộng đồng Châu Âu để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật về cách tổ chức và quản lý chung của các hệ thống kiểm soát vệ sinh:

(a) 
tất cả những qui định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật đã được thông qua hoặc đã được đề ra trong lãnh thổ của họ;

(b) 
tất cả những qui trình kiểm soát và thanh tra, sản xuất và xử lý kiểm dịch, hàm lượng thuốc trừ sâu cho phép và các thủ tục được phép của các chất phụ gia thực phẩm đã có trong lãnh thổ của họ;

(c) 
các thủ tục đánh giá rủi ro, các yếu tố cần xem xét cũng như việc xác định mức độ thích hợp của an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực;

(d) 
khi có thể, những việc làm dành cho các khuyến cáo theo những kiểm soát đã nêu tại Điều 46.

2.  
Những thông tin đã nêu tại đoạn 1 sẽ phải phù hợp với bản chất của hàng hóa và có thể xem xét đến tình hình cụ thể, cấu trúc của nước thứ ba và bản chất của các sản phẩm xuất khẩu vào Cộng đồng Châu Âu. Phạm vi của thông tin sẽ bao gồm ít nhất là về các hàng hóa dự kiến xuất khẩu đến Cộng đồng Châu Âu.

3. 
Những thông tin đã nêu tại các đ0oạn 1 và 2 cũng có thể liên quan đến:

(a)
 những kết qủa kiểm soát quốc gia được thực hiện trên các hàng hóa dự kiến xuất khẩu vào Cộng đồng Châu Âu;
(b) 
những thay đổi quan trọng đã được thực hiện cho cấu trúc và hoạt động của các hệ thống kiểm soát có liên quan, nhất là để đáp ứng các yêu cầu hoặc khuyến cáo của Cộng đồng Châu Âu.
4. 
Trường hợp một nước thứ ba không cung cấp những thông tin như thế hoặc thông tin cung cấp không đầy đủ, thì có thể đưa ra những điều kiện nhập khẩu cụ thể theo qui trình đã nêu tại Điều 62(3) tuỳ theo từng trường hợp và một biện pháp nghiêm ngặt tạm thời cùng với những lời tư vấn cho nước thứ ba có liên quan.
5. 
Những hướng dẫn, đặc biệt là làm thế nào để các thông tin đã nêu tại các đoạn 1, 2 và 3 được thiết lập và trình với Uỷ ban Châu Âu, cũng như các biện pháp chuyển tiếp cho phép về thời gian để các nước thứ ba chuẩn bị những thông tin này sẽ được đề ra phù hợp với thủ tục đã nêu tại Điều 62(2).
Điều 48
Những điều kiện nhập khẩu cụ thể

1. 
Ở chừng mực nào đó những điều kiện và thủ tục chi tiết cần tuân theo khi nhập khẩu hàng hóa từ các nước thứ ba hoặc các khu vực của những nước này chưa được luật của Cộng đồng Châu Âu qui định  và đặc biệt là trong Qui định (EC) số 854/2004, nếu cần thiết chúng sẽ được đề ra phù hợp với thủ tục đã nêu tại Điều 62(3).

2.
Những điều kiện và thủ tục chi tiết đã nêu ở đoạn 1 có thể bao gồm:

(a)
Việc lập ra danh sách các nước thứ ba mà từ đó các sản phẩm cụ thể có thể nhập khẩu vào một trong các lãnh thổ đã nêu tại Phụ lục 1;

(b) 
việc thiết lập các mẫu giấy chứng nhận kèm theo lô hàng;

(c) 
các điều kiện về nhập khẩu đặc biệt, tuỳ theo loại sản phẩm hoặc động vật và những rủi ro có thể đi kèm.
3. 
Các nước thứ ba sẽ có tên trong các danh sách đã nêu tại đoạn 2(a) chỉ khi nào các cơ quan có thẩm quyền của họ đưa ra những cam kết thích hợp về sự tuân thủ hoặc sự tương đương với luật về thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu và các qui định về sức khỏe động vật.

4. 
Khi thiết lập hoặc cập nhật các danh sách, cần đặc biệt xem xét đến các tiêu chí sau:

(a) 
hệ thống pháp luật của nước thứ ba trong lĩnh vực có liên quan;

(b) 
cơ cấu và tổ chức của cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba và các cơ quan chức năng của họ, cũng như quyền lực sẵn có và những cam kết mà họ có thể thực hiện khi thực thi hệ thống pháp luật có liên quan.
(c) 
sự hiện có của các kiểm soát chính thức tương xứng;

(d) 
sự đều đặn và nhanh lẹ của thông tin được cung cấp bởi nước thứ ba về sự hiện diện của các mối nguy trong thức ăn và thực phẩm và trong các động vật sống;

(e) 
những cam kết được nước thứ ba đưa ra:

(i)  những điều kiện áp dụng đối với các doanh nghiệp mà thức ăn và thực phẩm có thể được nhập khẩu vào Cộng đồng Châu Âu phải tuân theo hoặc là tương đương với những yêu cầu về luật thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu;


(ii) danh sách các doanh nghiệp như thế được lập ra và giữ cập nhật;
(iii) danh sách các doanh nghiệp và các phiên bản cập nhật phải được trình lên Ủy ban Châu Âu không chậm trễ;

(iv) các doanh nghiệp phải chịu sự kiểm soát thường xuyên và có hiệu quả bởi cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba.

5. 
Khi thông qua những điều kiện nhập khẩu đặc biệt đã nêu tại đoạn 2(c) sẽ xem xét đến những thông tin do các nước thứ ba có liên quan đã cung cấp và khi cần thiết cả những kết quả kiểm soát của Công đồng Châu Âu đã tiến hành ở các nước thứ ba này. Những điều kiện nhập khẩu đặc biệt có thể được thiết lập cho một sản phẩm riêng lẻ hoặc một nhóm sản phẩm. Chúng có thể áp dụng cho một nước thứ ba riêng lẻ, cho các khu vực của một nước thứ ba, hoặc cho một nhóm các nước thứ ba.
Điều 49
Sự tương đương

1. 
Theo thủ tục đã nêu tại Điều 62(3), tiếp theo việc thực hiện thỏa thuận tương đương hoặc một lần kiểm toán có kết quả, có thể ra quyết định để thừa nhận rằng những biện pháp mà các nước thứ ba hoặc các khu vực của họ áp dụng trong những lĩnh vực cụ thể đã đưa ra những cam kết tương đương với những điều khoản đã được áp dụng trong Cộng đồng Châu Âu.
2. 
Quyết định đã nêu tại đoạn 1 sẽ đặt ra những điều kiện kiểm soát nhập khẩu từ nước thứ ba hoặc từ khu vực của nước thứ ba đó.

Có thể bao gồm những điều kiện :

(a) 
bản chất và nội dung của các chứng nhận phải kèm theo các sản phẩm;

(b)
những yêu cầu cụ thể có thể áp dụng cho việc nhập khẩu vào Cộng đồng châu Âu;

(c) 
khi cần thiết, những thủ tục để thiết lập và sửa đổi danh sách các khu vực hoặc các doanh nghiệp được phép xuất khẩu.

3. 
Quyết định đã nêu tại đoạn 1 sẽ bị bãi bỏ không chậm trễ và theo thủ tục tương tự, khi đó phải thi hành tất cả các điều kiện để thừa nhận sự tương đương tại thời điểm không dược thông qua.
Điều 50
Hỗ trợ cho các nước đang phát triển

1. 
Theo thủ tục đã nêu tại Điều 62(3) các biện pháp sau đây có thể được thông qua và được duy trì lâu dài với điều kiện là các biện pháp đó phải có hiệu lực và có thể chứng minh được để đảm bảo rằng các nước đang phát triển có thể tuân thủ với những điều khỏan của Qui định này:

(a) 
giới thiệu từng bước các yêu cầu đã nêu tại các Điều 47 và 48 đối với các sản phẩm xuất khẩu vào Cộng đồng Châu Âu. Tiến trình để đáp ứng các yêu cầu này sẽ được đánh giá và được xem xét khi xác định sự cần thiết của các miễn trừ có hạn định về thời gian cụ thể cho toàn bộ hoặc cho một phần của các yêu cầu này. Việc giới thiệu từng bước cũng sẽ xem xét đến tiến trình trong việc xây dựng năng lực của tổ chức như đã nêu tại đoạn 2;

(b) 
sự hỗ trợ của các chuyên gia Cộng đồng châu Âu bằng cách cung cấp thông tin như đã nêu tại Điều 47, nếu thấy cần thiết ;
(c) 
việc xúc tiến các dự án chung giữa các nước đang phát triển và các Quốc gia Thành viên;

(d) 
việc xây dựng các bản hướng dẫn để hỗ trợ các nước đang phát triển tổ chức kiểm soát chính thức các sản phẩm xuất khẩu vào Cộng đồng Châu Âu;

(e) 
gửi các chuyên gia của Cộng đồng Châu Âu đến các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ tổ chức các kiểm soát chính thức;

(f) 
sự tham gia của cán bộ kiểm soát ở các nước đang phát triển vào các khóa đào tạo như đã nêu tại Điều 51.

2. 
Trong nội dung chính sách hợp tác phát triển của Cộng đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu sẽ xúc tiến hỗ trợ các nước đang phát triển về an toàn thức ăn và thực phẩm nói chung và tuân thủ theo các tiêu chuẩn thức ăn và thực phẩm nói riêng, nhẳm xây dựng năng lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đã nêu ở các Điều 5, 12, 47 và 48.

CHƯƠNG III

ĐÀO TẠO CÁN BỘ KIỂM SOÁT

Điều 51
Đào tạo cán bộ kiểm soát

1. 
Ủy ban Châu Âu có thể tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ của các cơ quan có thẩm quyền của các Quốc gia Thành viên chịu trách nhiệm về các kiểm soát chính thức đã nêu ra trong Qui định này. Các khóa đào tạo này sẽ giúp xây dựng một phuơng thức tiếp cận hài hoà với các kiểm soát chính thức ở các Quốc gia Thành viên. Nội dung các khóa đào tạo đó có thể bao gồm:

(a) 
luật về thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu và những qui định về sức khỏe động vật và an sinh động vật;

(b) 
các phương pháp và kỹ thuật kiểm soát, ví dụ như việc kiểm toán các hệ thống mà các nhà lập pháp thiết kế để tuân thủ theo luật về thức ăn và thực phẩm, những qui định về sức khỏe động vật và an sinh động vật;

(c) 
các kiểm soát được thực hiện đối với hàng hóa nhập khẩu vào Cộng đồng Châu Âu;

(d) 
các  phương pháp và kỹ thuật sản xuất, chế biến và tiếp thị thức ăn và thực phẩm.

2. 
Các khóa đào tạo đã nêu tại đoạn 1 có thể được mở cho các học viên từ các nước thứ ba, đặc biệt là các nước đang phát triển.

3. 
Những qui định chi tiết đối với việc tổ chức các khóa đào tạo có thể được đề ra theo thủ tục đã nêu tại Điều 62(3).

CHƯƠNG IV

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU
Điều 52
Các kiểm soát của nước thứ ba ở các Quốc gia Thành viên

1. 
Theo yêu cầu của và trong sự hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của các Quốc gia Thành viên, các chuyên gia của Ủy ban Châu Âu có thể hỗ trợ các Quốc gia Thành viên trong quá trình kiểm soát mà các nước thứ ba tiến hành.

2. 
Trong các trường hợp như vậy các Quốc gia Thành viên, nơi nước thứ ba tiến hành kiểm soát, sẽ thông báo cho Ủy ban Châu Âu về kế hoạch, phạm vi, hệ thống văn bản và các thông tin khác có liên quan nhằm giúp Ủy ban Châu Âu tham gia có hiệu quả trong việc kiểm soát .

3. 
Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu nhằm:

(a) 
làm rõ luật thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu về và những qui định về sức khỏe động vật và an sinh động vật;

(b) 
cung cấp thông tin và dữ liệu đã có ở cấp Cộng đồng, điều này có thể có lợi cho việc kiểm soát do nước thứ ba thực hiện;

(c) 
đảm bảo sự thống nhất cho những kiểm soát do các nước thứ ba thực hiện.

Điều 53
Các kế hoạch kiểm soát phối hợp

Ủy ban Châu Âu có thể kiến nghị các kế hoạch phối hợp theo thủ tục đã nêu tại Điều 62(2). Những kế hoạch này sẽ được:

(a)
 tổ chức hàng năm theo một chương trình; 
và

(b) 
khi cần thiết sẽ tổ chức không theo dự tính trước, nhằm phổ biến các mối nguy trong thức ăn, thực phẩm hoặc động vật.

MỤC VII

CÁC BIỆN PHÁP THỰC THI

CHƯƠNG 1

CÁC BIỆN PHÁP THỰC THI QUỐC GIA

Điều 54
Hành động trong trường hợp không tuân thủ
1. 
Khi phát hiện thấy sự không tuân thủ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực thi hành động để đảm bảo rằng nhà sản xuất khắc phục tình hình. Khi quyết định hành động thực thi, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét bản chất của sự không tuân thủ và hồ sơ đã qua của nhà sản xuất liên quan đến sự không tuân thủ.

2. 
Hành động đó có thể sẽ bao gồm các biện pháp sau:

(a) 
đòi hỏi các thủ tục vệ sinh hoặc các hành động khác cho là cần thiết dể đảm bảo tính an toàn của thức ăn hoặc thực phẩm hoặc sự tuân thủ theo luật thức ăn hoặc thực phẩm, những qui định về sức khỏe động vật hoặc an sinh động vật;

(b) 
hạn chế hoặc cấm đưa vào thị trường việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu thức ăn, thực phẩm hoặc động vật;

(c) 
giám sát và, nếu cần thiết, ra lệnh triệu hồi, thu hồi và hoặc hủy bỏ thức ăn hoặc thực phẩm;

(d) 
cho phép sử dụng thức ăn hoặc thực phẩm vào các mục đích khác với các mục đích đã được dự kiến ban đầu;

(e) 
đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa tất cả hoặc một phần cơ sở kinh doanh có liên quan trong một thời gian thích hợp;

(f) 
đình chỉ hoặc thu hồi việc công nhận của doanh nghiệp;

(g) 
các biện pháp đã nêu tại Điều 19 về các lô hàng từ các nước thứ ba;

(h) 
bất cứ  biện pháp gì khác mà cơ quan có thẩm quyền cho là phù hợp.

3. 
Cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp cho nhà sản xuất có liên quan hoặc một đại diện:

(a) 
thông báo bằng văn bản về quyết định của mình liên quan đến hành động được thực thi theo đoạn 1, cùng với những lý do đi đến quyết định; 
và

(b) 
thông tin về quyền khiếu nại (kháng cáo) đối với những quyết định này, về thủ tục và giới hạn thời gian áp dụng.

4. 
Khi có thể, cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ thông báo về quyết định của mình đến cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên.

5. 
Tất cả các chi phí chiểu theo Điều này sẽ do doanh nghiệp thức ăn và thực phẩm chịu trách nhiệm.

Điều 55
Sự trừng phạt
1. 
Các Quốc gia Thành viên sẽ đưa ra những qui định về sự trừng phạt đối với những vi phạm luật thức ăn và thực phẩm và những điều khoản khác của Cộng đồng Châu Âu có liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe động vật và an sinh động vật và sẽ thực thi tất cả các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo các qui định này được thực hiện. Các trừng phạt đưa ra phải có hiệu lực, phù hợp và có tính can ngăn.

2. 
Các Quốc gia Thành viên sẽ thông báo không chậm trễ các điều khoản áp dụng đối với các vi phạm về luật thức ăn và thực phẩm và bất kỳ sửa đổi tiếp theo cho Cộng đồng Châu Âu .

CHƯƠNG II

CÁC BIỆN PHÁP THỰC THI CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU
Điều 56
Các biện pháp bảo vệ

1. Sẽ thực thi các biện pháp theo các thủ tục đã nêu tại Điều 53 của Qui định (EC) số 178/2002 nếu:

(a) 
Ủy ban Châu Âu có bằng chứng về sự cố nghiêm trọng trong các hệ thống kiểm soát của một Quốc gia Thành viên; 
và

(b) 
sự cố đó có thể gây rủi ro trên diện rộng cho sức khỏe con người, sức khoẻ của động vật hoặc an sinh động vật hoặc trực tiếp thông qua môi trường.

2. 
Các biện pháp đó sẽ được thông qua chỉ sau khi:

(a) 
các kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu báo cáo cho thấy sự không tuân thủ với hệ thống pháp luật của Cộng đồng Châu Âu; 
và

(b) 
Quốc gia Thành viên có liên quan đã không khắc phục được tình trạng theo yêu cầu và với giới hạn về thời gian do Ủy ban châu Âu đã đặt ra.

MỤC VIII

SỰ THÔNG QUA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU
Điều 57
Sửa đổi Chỉ thị 96/23/EC

Chỉ thị 96/23/EC được sửa đổi như sau:

1. 
Điều 14(2) được thay thế như sau:

‘2   Các phòng thí nghiệm tham chiếu của Cộng đồng Châu Âu là các phòng thí nghiệm đã nêu tại phần có liên quan của Phụ lục VII của Qui định (EC) số 882/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004 về các kiểm soát chính thức được tiến hành để đảm bảo việc thẩm tra sự tuân thủ theo luật thức ăn và thực phẩm, sức khoẻ động vật và an sinh động vật (*). 
__________________

(*) OJ L 165, 30.4.2004, trang 1.’

2. 
Tại Điều 30, một phần của đoạn 1 bắt đầu từ ‘các kiểm tra bổ sung minh chứng…’ và kết thúc ‘…hoặc sử dụng nó cho các mục đích khác được hệ thống pháp luật của Cộng đồng Châu Âu cho phép,  không phải trả chi phí hoặc bồi thường’, được thay thế như sau:

‘Khi kiểm tra thấy có các chất hoặc sản phấm bị cấm hoặc khi đã vượt các giới hạn tối đa, sẽ áp dụng những điều khoản của các Điều 19 đến 22 của Qui định (EC) số 882/2004’.
3. 
Bỏ Phụ lục V.
Điều 58
Sửa đổi Chỉ thị 97/78/EC

Chỉ thị 97/78/EC được sửa đổi như sau:

1.
Điều 1 được sửa đổi như sau:

‘Kiểm tra thú y các sản phẩm từ các nước thứ ba để đưa vào một trong các lãnh thổ đã được liệt kê trong Phụ lục I sẽ được thực hiện bởi các Quốc gia Thành viên theo Chỉ thị này và theo Qui định (EC) số 882/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004 về các kiểm soát chính thức được thực hiện để đảm bảo việc thẩm tra sự tuân thủ theo luật thức ăn và thực phẩm, sức khoẻ động vật và an sinh động vật (*). 

________________

(*) OJ L 165, 30.4.2004, trang 1.’

2. 
Điều 2(2)(a) được thay thế như sau:

‘(a) 
“sản phẩm” có nghĩa là những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật đã nêu tại các Chỉ thị 89/662/EEC và 90/425/EEC, tại Qui định (EC) số 1774/2002 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 03 tháng 10 năm 2002 đưa ra các qui định về sức khỏe có liên quan đến các sản phẩm phụ của động vật không dự kiến dùng làm thực phẩm cho người(*), tại Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 2002/99/EC ngày 16 tháng 12 năm 2002 đưa ra những qui định về sức khỏe động vật liên quan đến sản xuất, chế biến, phân phối và giới thiệu các sản phẩm có nguồn gốc động vật dùng làm thực phẩm cho người (**) và tại Qui định (EC) số 854/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đưa ra những qui định cụ thể về tổ chức các kiểm soát chính thức cho các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật với mục đích dùng làm thực phẩm cho người (***); nó cũng bao gồm cả các sản phẩm thực vật như đã nêu tại Điều 19.

_________________
(*) OJ L 273, 10.102002, trang 1. Qui định theo lần chỉnh sửa cuối cùng bởi Qui định của Uỷ ban Châu Âu (EC) số 808/2003 (OJ L 117, 13.5.2003, trang 1)

(**) OJ L 18, 23.1.2003, trang 11.

(***) OJ L 139. 30.4.2004.’
3. 
Tại Điều 7(3), ‘chi phí kiểm tra đã nêu tại Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 85/73/EEC ngày 29 tháng 1 năm 1985 về cung cấp tài chính cho hoạt động kiểm tra và kiểm soát thú y đã có trong các Chỉ thị 89/662/EEC, 90/425/EEC và 91/496/EEC (đã được sửa đổi và thống nhất)’ được  thay thế như sau:


‘các chi phí cho thanh tra đã nêu tại Qui định (EC) số 882/2004’.

4. 
Tại Điều 10(1)(b), bỏ cụm từ sau đây “hoặc, trong trường hợp các doanh nghiệp đã được công nhận theo Quyết định của Hội đồng Châu Âu 95/408/EC ngày 22 tháng 6 năm 1995 về các điều kiện để lập ra danh sách tạm thời các doanh nghiệp ở các nước thứ ba, trong một giai đoạn tạm thời, mà các Quốc gia Thành viên cho phép nhập khẩu một số sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, các sản phẩm thủy sản hoặc nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống, từ một doanh nghiệp đã qua thanh tra cả ở Cộng đồng Châu Âu cả ở quốc gia’.

5. 
Bỏ Điều 12(9).

6. 
Bỏ Điều 15(5).

7. 
Tại Điều 16, đoạn sau đây được thêm vào:

‘4 
Những qui định chi tiết đối với việc giới thiệu các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật để cung cấp cho tổ lái và hành khách trên các phương tiện vận tải quốc tế và đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động được đặt hàng từ xa (ví dụ qua mail, điện thoại hoặc internet) và giao đến người tiêu dùng sẽ được qui định theo Điều 25 của Qui định (EC) số 882/2004.’

8. 
Bỏ Điều 21.

9. 
Bỏ Điều 23.

10. 
Tại Điều 24(1), đầu dòng thứ hai, ‘theo Điều 17(2)(a) và (b)’ được thay thế bởi ‘theo Điều 17’.

Điều 59
Sửa đổi Chỉ thị 2000/29/EC

Điều sau đây được thêm vào trong Chỉ thị 2000/29/EC:

‘Điều 72a

Theo mục đích của Chỉ thị này và không ảnh hưởng đến Điều 21, sẽ áp dụng các Điều 41 đến 46 của Qui định (EC) số 882/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004 về các kiểm soát chính thức được thực hiện để đảm bảo việc thẩm tra sự tuân thủ theo luật thức ăn và thực phẩm, các qui định về sức khoẻ động vật và an sinh động vật (*). 

__________________

(*) OJ L 165, 30.4.2004, trang 1.’
Điều 60
Sửa đổi Qui định (EC) số 854/2004

Qui định EC số 854/2004 được sửa đổi như sau:

1. 
Tại Điều 1, thêm đoạn sau đây:

‘1a. 
Qui định này sẽ áp dụng bổ sung cho Qui định (EC) số 882/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004 về các kiểm soát chính thức được thực hiện để đảm bảo việc thẩm tra sự tuân thủ theo luật thức ăn và thực phẩm, các qui định về sức khoẻ động vật và an sinh động vật (*). 

__________________
(*) OJ L 165, 30.4.2004, trang 1.’

2. 
Tại Điều 2:

(a)
 trong đoạn 1, bỏ các tiểu đoạn (a), (b), (d) và (e); 
 và

(b)      tiểu đoạn sau được bổ sung vào đoạn 2:

‘(b)(a) Qui định (EC) số 882/2004’.

3. 
Tại Điều 3:


(a)
đoạn 1 được thay thế bằng:

‘1. 
Các cơ quan có thẩm quyền sẽ công nhận các doanh nghiệp khi và theo điều đã được qui định cụ thể tại Điều 31(2) của Qui định (EC) số 882/2004’; 
và

(b)       bỏ các đoạn 4(a) và (b), và đoạn 6.

4. 
Bỏ Điều 9.

5. 
Điều 10 được thay thế như sau:


‘Điều 10
Nhằm đảm bảo việc áp dụng thống nhất những nguyên tắc và điều kiện được qui định trong Điều 11 của Qui định (EC) số 178/2002 và Tiêu đề VI, chương II của Qui định (EC) số 882/2004 sẽ áp dụng những thủ tục được qui định trong Chương này.’

6. 
Tại Điều 11:


(a) đoạn 2 được thay thế như sau:

‘2 
một nước thứ ba sẽ có tên trong các danh sách này chỉ khi đã có sự kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu ở nước đó và chứng minh được rằng cơ quan có thẩm quyền đưa ra các cam kết thích hợp như đã nêu cụ thể tại Điều 48(3) của Qui định (EC) số 882/2004. Tuy nhiên, một nước thứ ba có thể có tên trong danh sách này mà không có sự kiểm soát của Cộng đồng Châu Âu nếu:

(a)  rủi ro đã xác định theo Điều 46(3)(a) của Qui định (EC) số 882/2004 không chứng thực nó; 
và

        

(b) khi dự định bổ sung một nước thứ ba cụ thể vào trong danh sách theo đoạn 1, người ta xác định rằng thông tin khác cho thấy cơ quan có thẩm quyền đưa ra những cam kết cần thiết.’


(b) trong đoạn 4, lời giới thiệu được thay thế như sau:

‘4
 khi thiết lập hoặc cập nhật danh sách, cần phải có xem xét đặc biệt đến các tiêu chí đã liệt kê tại các Điều 46 và 48(3) của Qui định (EC) số 882/2004...’
và

(c) bỏ các tiểu đoạn (b) đến (h) của đoạn 4.

7. 
Điều 18(2)(b) được thay thế như sau:

‘(b) 
bất cứ những điều kiện cụ thể nào về nhập khẩu được thiết lập theo Điều 48 của Qui định (EC) số 882/2004.’

8. 
Bỏ Điều 18(17) đến (20).

Điều 61
Bãi bỏ các đạo luật Cộng đồng châu Âu
1. 
Các Chỉ thị 70/373/EEC, 85/591/EEC, 89/397/EEC, 93/99/EEC và 95/53/EC và các Quyết định 93/383/EEC, 98/728/EC và 1999/313/EC được bãi bỏ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2006. Chỉ thị 85/73/EEC được bãi bỏ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2008.

2. 
Tuy nhiên, việc thực thi các qui định đã được thông qua trên cơ sở của các đạo luật này, đã được nêu chi tiết tại Phụ lục VIII, sẽ còn hiệu lực vì chúng không trái với Qui định này, cho tới khi thông qua các điều khoản cần thiết dựa trên cơ sở của Qui định này.

3.
 Liên quan đến các đạo luật đã bãi bỏ sẽ được phân tích như các liên quan đến Qui định này.

MỤC IX

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 62
Thủ tục của Ủy ban Châu Âu
1. 
Ủy ban châu Âu sẽ được hỗ trợ bởi Ủy ban thường trực về Chuỗi sản xuất thực phẩm và Sức khỏe Động vật đã được thành lập theo Điều 58 của Qui định (EC) số 178/2002 hoặc khi giải quyết các vấn đề có liên quan chủ yếu đến sức khoẻ thực vật, do Ủy ban thường trực về sức khoẻ thực vật được thành lập bởi Quyết định của Hội đồng Châu Âu 76/894/EEC (1).

2. 
Khi tham khảo ở đoạn này, sẽ áp dụng các Điều 3 và 7 của Quyết định số 1999/468/EC, có chú ý đến các điều khoản của Điều 8.

3.
 Khi tham khảo ở đoạn này, sẽ áp dụng các Điều 5 và 7 của Quyết định 1999/468/EC, có chú ý đến các điều khoản của Điều 8.

Thời hạn được qui định tại Điều 5(6) của Quyết định 1999/468/EC sẽ là ba tháng.
___________________

(1)   OJ L 340, 9.12.1976, trang 25.

4. 
Ủy ban Châu Âu sẽ thông qua những Qui định của Thủ tục.

Điều 63
Các biện pháp thực thi và chuyển tiếp

1. 
Có thể qui định các biện pháp thực thi và chuyển tiếp cần thiết để đảm bảo việc áp dụng thống nhất Qui định này theo như thủ tục đã nêu tại Điều 62(3).

Điều này áp dụng đối với:

(a)  
việc ủy quyền nhiệm vụ kiểm soát cho các cơ quan kiểm soát như đã nêu tại Điều 5, khi các cơ quan kiểm soát này đã sẵn sáng đi vào hoạt động trước khi Qui định này có hiệu lực.

(b)
 bất cứ sửa đổi nào liên quan đến các tiêu chuẩn đã nêu tại Điều 12(2);

(c) 
việc không tuân thủ đã nêu tại Điều 28 dẫn đến các chi phí phát sinh do các kiểm soát chính thức bổ sung;

(d) 
chi phí phải gánh chịu theo Điều 54;

(e) 
những qui định về phân tích vi sinh, vật lý và/hoặc hóa học trong các kiểm soát chính thức, đặc biệt là trong trường hợp nghi ngờ có rủi ro và kể cả việc giám sát tính an toàn của các sản phẩm nhập khẩu từ các nước thứ ba;

(f) 
xác định loại thức ăn gì được coi là thức ăn có nguồn gốc từ động vật theo như mục đích của Qui định này.

2. 
Để xem xét đến tính đặc trưng của các Qui định (EEC) số 2092/91, (EEC) số 2081/92 và (EEC) số 2082/92, cần thông qua các biện pháp cụ thể theo thủ tục đã nêu tại Điều 62(3) để có thể nêu ra những vi phạm cần thiết và những điều chỉnh cho các qui định đã đề ra trong Qui định này.
Điều 64
Sửa đổi các phụ lục và các tham chiếu cho các tiêu chuẩn Châu Âu

Theo thủ tục đã nêu tại Điều 62(3):

1. 
Xem xét đến những thay đổi về hành chính và những tiến bộ của khoa học và/ hoặc công nghệ, có thể cập nhật các phụ lục của Qui định này, trừ Phụ lục I, Phụ lục IV và Phụ lục V, mà không ảnh hưởng đến Điều 27(3);
2. 
Có thể cập nhật các tham chiếu theo các tiêu chuẩn Châu Âu đã nêu tại Qui định này, ngay cả CEN sửa đổi các tham chiếu này.

Điều 65
Báo cáo lên Nghị viện và Hội đồng Châu Âu

1. 
Ủy ban Châu Âu sẽ đệ trình một bản báo cáo lên Nghị Viện và Hội đồng Châu Âu trước ngày 20 tháng 5 năm 2007.

2. 
Bản báo cáo sẽ đặc biệt xem xét đến kinh nghiệm thu được từ việc áp dụng Qui định này và đặc biệt cân nhắc đến những vấn đề sau:

(a) 
đánh giá lại phạm vi có liên quan đến sức khỏe động vật và an sinh động vật;

(b) 
đảm bảo rằng các lĩnh vực khác đóng góp tài chính cho việc kiểm soát chính thức bằng cách mở rộng danh mục các hoạt động đã nêu tại phụ lục IV, phần A và tại phụ lục V, phần A và xem xét đến tác động của hệ thống pháp luật về vệ sinh thức ăn và thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu sau khi đã được thông qua;

(c) 
đặt ra mức tối thiểu đã cập nhật đối với các chi phí đã nêu tại Phụ lục IV, phần B và tại Phụ lục V, phần B, có lưu ý đặc biệt đến các yếu tố rủi ro.

3. 
Nếu có thể, Ủy ban Châu Âu sẽ gửi kèm những kiến nghị có liên quan cùng với bản báo cáo. 
Điều 66
Hỗ trợ tài chính của Cộng đồng Châu Âu
1. 
Các phân bổ tài chính này là cần thiết để:
(a) 
chi phí đi lại và sinh hoạt mà các chuyên gia của các Quốc gia Thành viên phải gám chịu do Uỷ ban Châu Âu đã chỉ định họ hỗ trợ các chuyên gia của mình như đã nêu tại các Điều 45(1) và 46(1). 
(b)
 đào tạo cán bộ kiểm soát đã nêu tại Điều 51;

(c) 
cấp tài chính cho các biện pháp  cần thiết khác để đảm bảo việc áp dụng Qui định này,

sẽ được cho phép hàng năm theo khung của thủ tục ngân sách.

2. 
Các biện pháp đã nêu tại đoạn 1(c) sẽ bao gồm việc tổ chức các hội nghị, thiết lập cơ sở dữ liệu, xuất bản thông tin, tổ chức các nghiên cứu và tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị các phiên họp của Ủy ban Thường trực về Chuỗi sản xuất Thực phẩm và Sức khỏe Động vật.

3. 
Sự hỗ trợ về kỹ thuật và sự đóng góp về tài chính từ Cộng đồng Châu Âu cho việc tổ chức các hoạt động  đã nêu tại Điều 50 có thể được cấp phép trong giới hạn về nguồn tài chính và nhân lực sẵn có của Ủy ban Châu Âu.

MỤC X

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Điều 67
Hiệu lực thực thi

Qui định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 sau khi được công bố trên Công báo của Liên minh Châu Âu.
Sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 2006.
Tuy nhiên, các Điều 27 và 28 sẽ áp dụng từ 01 tháng 1 năm 2007.

Toàn bộ nội dung của Qui định này bắt buộc áp dụng trực tiếp tại tất cả các Quốc gia Thành viên.

Làm tại Strasbourg, ngày 29 tháng 4 năm 2004.

                       Đại diện Nghị viện Châu Âu
                                    Đại diện Hội đồng Châu Âu
                                    Chủ tịch

                                                   Chủ tịch

                                     P. COX                                                                   M. McDOWELL

_____________

PHỤ LỤC 1
CÁC LÃNH THỖ ĐÃ NÊU TẠI ĐIỀU 2(15)

1. Lãnh thổ Vương Quốc Bỉ

2. Lãnh thổ Vương Quốc Đan Mạch trừ Đảo Faroe và Greenland

3. Lãnh thổ Cộng hoà Liên Bang Đức

4. Lãnh thổ Vương Quốc Tây Ban Nha trừ khu vực Ceuta và Melilla

5. Lãnh thổ Cộng hòa Hy Lạp

6. Lãnh thổ Cộng hòa Pháp

7. Lãnh thổ Ireland

8. Lãnh thổ Cộng hòa Italia

9. Lãnh thổ Luxembourg
10. Lãnh thổ Vương quốc Hà Lan ở Châu Âu
11. Lãnh thổ Cộng hòa Bồ Đào Nha
12. Lãnh thổ Vương quốc Anh và Bắc Ireland

13. Lãnh thổ Cộng hòa Áo

14. Lãnh thổ Cộng hòa Phần Lan

15. Lãnh thổ Vương quốc Thụy Điển

_______________


PHỤ LỤC II

CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

CHƯƠNG I: CHỦ ĐỀ ĐỂ ĐÀO TẠO CÁN BỘ TIẾN HÀNH CÁC KIỂM TRA CHÍNH THỨC

1.
Các kĩ thuật kiểm tra khác nhau, ví dụ như kiểm toán, lấy mẫu và thanh tra

2.
Các thủ tục kiểm tra

3. 
Luật thức ăn và thực phẩm

4.
Các giai đoạn khác nhau trong sản xuất, chế biến và phân phối, và những rủi ro có thể có cho sức khoẻ con người, nếu có thể cho sức khoẻ của động vật và thực vật và cho môi trường

5.
Đánh giá việc không tuân thủ theo luật thức ăn và thực phẩm
6.
Các mối nguy trong sản xuất thức ăn và thực phẩm
7.
Đánh giá việc thực hiện các qui trình HACCP

8.
Các hệ thống quản lí ví dụ như các chương trình an toàn chất lượng mà các doanh nghiệp thức ăn và thực phẩm và các đánh giá của họ liên quan đến các yêu cầu về luật thức ăn và thực phẩm

9.
Các hệ thống chứng nhận chính thức
10.
Những chuẩn bị ngẫu nhiên cho các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả việc thông tin giữa các Quốc gia Thành viên và Uỷ ban Châu Âu

11. 
Các biên bản về hệ thống pháp luật của các kiểm soát chính thức
12.
Kiểm tra các bản viết tay, văn bản đã tư liệu hoá và các ghi chép khác có liên quan đến việc xét nghiệm, thừa nhận và đánh giá rủi ro một cách thành thạo, chúng có liên quan đến việc đánh giá sự tuân thủ với luật thức ăn hoặc thực phẩm; điều này có thể  bao gồm cả các khía cạnh về tài chính và thương mại
13.
Bất kì lĩnh vực nào khác, kể cả sức khoẻ động vật và an sinh động vật, cần thiết để đảm bảo cho các kiểm soát chính thức được thực hiện theo như Qui định này.

CHƯƠNG II: CÁC LĨNH VỰC CHỦ ĐỀ CHO CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT

1. 
Tổ chức của cơ quan có thẩm quyền và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương với các cơ quan mà họ được uỷ quyền tiến hành các kiểm soát chính thức

2. 
Mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan kiểm soát mà họ được uỷ quyền có liên quan với các kiểm soát chính thức

3.
Một bản kê về các mục tiêu phải đạt được

4. 
Nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ

5.
Các thủ tục lấy mẫu, các phương pháp và kĩ thuật kiểm soát, việc giải thích các kết quả và những quyết định hợp lí

6. 
Các chương trình giám sát và theo dõi

7.
Sự hỗ trợ lẫn nhau khi các kiểm soát chính thức cần đến nhiều hơn một Quốc gia Thành viên hành động

8.
Hành động phải thực hiện sau các kiểm soát chính thức

9.
Sự hợp tác giữa các cơ quan hoặc các đơn vị khác có những trách nhiệm liên đới

10.
Sự xác minh tính thích hợp của các phương pháp lấy mẫu, các phương pháp phân tích và các phép thử phát hiện

11.
Bất kể hành động nào khác hoặc thông tin cần thiết để thực hiện có hiệu quả các kiểm soát chính thức

______________________

PHỤ LỤC III

MÔ TẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
1. Các phương pháp phân tích cần đảm bảo các tiêu chí sau đây:

(a) chính xác;
(b) có thể sử dụng được (ma trận và phạm vi hàm lượng);

(c) giới hạn của phát hiện;

(d) giới hạn của xác định;

(e) đúng đắn;

(f) tính lặp lại;

(g) tính tái hiện được;

(h) tính khôi phục;

(i) tính lựa chọn;

(j) tính nhậy cảm;

(k) tính đều đặn;

(l) phép đo không chắc chắn;

(m) có thể lựa chọn thêm những tiêu chí khác nữa theo yêu cầu.

2. Tính đúng đắn của các giá trị đã nêu tại 1(e) sẽ có thể thu được từ một thử nghiệm cộng tác đã được tiến hành theo một nghị định thư quốc tế về các thử nghiệm công tác (ví dụ ISO 5725:1994 hoặc Nghị định thư Hoà hợp Quốc tế IUPAC) hoặc những tiêu chí thực hiện cho các phương pháp phân tích đã được thiết lập, dựa trên tiêu chí của các phép thử ưng thuận. Các giá trị lặp lại và tái hiện được sẽ được biểu diễn dưới hình thức được quốc tế thừa nhận (ví dụ độ tin cậy 95% như ISO 5725:1994 hoặc IUPAC đã định nghĩa). Những kết quả từ một thử nghiệm cộng tác sẽ được công bố hoặc sử dụng tự do.
3. Những phương pháp phân tích đã được sử dụng thống nhất cho các nhóm hàng hoá khác     nhau sẽ được ưu tiên hơn các phương pháp chỉ dùng cho những hàng hoá riêng lẻ.

4. Trong trường hợp mà các phương pháp phân tích chỉ được một phòng thí nghiệm riêng lẻ công nhận sau đó mới được công nhận theo Các Nguyên tắc chỉ đạo IUPAC, hoặc những tiêu chí thực hiện cho các phương pháp phân tích đã được thiết lập thì chúng phải dựa trên cơ sở tiêu chí của các phép thử ưng thuận.
5. Các phương pháp phân tích đã được thông qua theo Qui định này sẽ được biên tập thành sơ đồ tiêu chuẩn cho các phương pháp phân tích do ISO đề nghị.

______________________

PHỤ LỤC IV

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC HẠN MỨC TỐI THIỂU VỀ LỆ PHÍ HOẶC TIỀN CÔNG 

CHO CÁC KIỂM SOÁT CHÍNH THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP
 CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

PHẦN A: CÁC HOẠT ĐỘNG
1. 
Các hoạt động thuộc các Chỉ thị 89/662/EEC, 90/425/EEC, 93/119/EC và 96/23/EC cho các Quốc gia Thành viên nào hiện đang thu phí theo Chỉ thị 85/73/EEC

2.   Sự chấp thuận các doanh nghiệp thức ăn 
PHẦN B: MỨC PHÍ TỐI THIỂU
Các Quốc gia Thành viên sẽ thu các mức phí hoặc tiền công tối thiểu tương ứng để kiểm soát có liên quan đến danh sách các sản phẩm dưới đây.
CHƯƠNG I

Các hạn mức tối thiều về lệ phí hoặc tiền công áp dụng cho thanh tra lò mổ

(a) thịt bò

- bò trưởng thành:



5 EUR/con

- bê





2 EUR/con



(b)
thú một móng và ngựa


3 EUR/con

(c)
thịt lợn: thịt móc hàm

- dưới 25kg:




0,5 EUR/con

- bằng hoặc nặng trên 25kg:


1 EUR/con



(d)
thịt cừu và thịt dê: thịt móc hàm




- dưới 12kg:




0,15 EUR/con




- bằng hoặc nặng hơn 12kg


0,25 EUR/con



(e)
thịt gà




- gà thuộc giống Gallus và gà Phi

0,005 EUR/con



- vịt và ngỗng




0,01 EUR/con




- gà tây





0,025 EUR/con




- thịt thỏ nuôi




0,005 EUR/con

CHƯƠNG II

Các hạn mức tối thiểu về lệ phí hoặc tiền công áp dụng cho kiểm soát các cơ sở pha sẻ thịt

Tính theo tấn thịt:



- bò, bê, lợn, động vật một móng guốc/ngựa, cừu và dê:
2 EUR



- gà và thịt thỏ nuôi:





1,5 EUR



- thịt thú hoang dã và nuôi:





- chim săn và thú săn ở mặt đất:


1,5 EUR




- thịt chim chạy (đà điểu Bắc Phi, đà điểu châu Úc, 



  
  đà điểu Mỹ)





3 EUR




- lợn đực và động vật nhai lại



2 EUR

CHƯƠNG III
Các hạn mức tối thiểu về lệ phí hoặc tiền công áp dụng cho các nhà chế biến 
thịt chim thú săn bắn
(a)
chim săn loại nhỏ:


0,005 EUR/con

(b)
thú săn ở mặt đất loại nhỏ:

0,01 EUR/con

(c)
chim chạy (đà điểu):


0,5 EUR/con

(d)
động vật sống ở mặt đất:


- lợn đực:


1,5 EUR/con



- động vật nhai lại

0,5 EUR/con

CHƯƠNG IV

Các hạn mức tối thiểu về lệ phí hoặc tiền công áp dụng cho sản xuất sữa


- 1 EUR cho 30 tấn



  và



- 0,5 EUR cho mỗi tấn sau đó.

CHƯƠNG V
Các hạn mức tối thiểu về lệ phí hoặc tiền công áp dụng cho sản xuất và đưa ra thị trường 

các sản phẩm thuỷ sản và các sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản

(a) lần đầu tiên đưa các sản phẩm thuỷ sản và sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản ra thị trường:

- 1 EUR/tấn cho 50 tấn đầu tiên trong tháng;

- 0,5 EUR/ tấn sau đó.

(b)
lần bán đầu tiên ở chợ cá



- 0,5 EUR/tấn cho 50 tấn đầu tiên trong tháng;



- 0,25 EUR/tấn sau đó.

(c)
lần bán đầu tiên do không đủ độ tươi và/hoặc không đạt qui cỡ theo các Qui định (EEC) số 103/76 và (EEC) số 104/76:



- 1 EUR/tấn cho 50 tấn đầu tiên trong tháng;


- 0,5 EUR/tấn sau đó.

Các lệ phí thu từ các loài đã nêu tại Phụ lục II theo Qui định của Uỷ ban Châu Âu (EEC) số 3703/85 phải không vượt quá50 EUR cho mỗi lô hàng uỷ thác.

Các Quốc gia Thành viên sẽ thu 0,5 EUR/tấn cho việc chế biến các sản phẩm thuỷ sản và sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản.

PHỤ LỤC V

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC HẠN MỨC TỐI THIỂU VỀ LỆ PHÍ VÀ TIỀN CÔNG 

LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KIỂM TRA CHÍNH THỨC HÀNG HOÁ 
VÀ CÁC ĐỘNG VẬT SỐNG ĐƯA VÀO TRONG CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU
PHẦN A: CÁC HOẠT ĐỘNG HOẶC KIỂM SOÁT

Các hoạt động thuộc các Chỉ thị 97/78/EC và 91/496/EEC cho các Quốc gia Thành viên nào hiện đang thu phí theo Chỉ thị 85/73/EEC.

PHẦN B: LỆ PHÍ HOẶC TIỀN CÔNG

CHƯƠNG I

Lệ phí áp dụng đối với thịt nhập khẩu

Các hạn mức lệ phí tối thiểu cho kiểm soát chính thức về nhập khẩu một lô hàng ký gửi thịt cố định là:

· 55 EUR cho mỗi lô hàng ký gửi dưới 6 tấn;

và

· 9 EUR/tấn cho lô hàng dưới 46 tấn sau đó,
hoặc

· 420 EUR cho mỗi lô hàng ký gửi trên 46 tấn. 

CHƯƠNG II

Lệ phí áp dụng cho các sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu

1.
Lệ phí tối thiểu cho việc kiểm soát chính thức nhập khẩu một lô hàng ký gửi các sản phẩm thuỷ sản cố định là:

- 55 EUR cho mỗi lô hàng ký gửi, dưới 6 tấn,


  và 


- 9 EUR cho mỗi tấn, dưới 46 tấn sau đó,


  hoặc


- 420 EUR cho mỗi lô hàng ký gửi trên 46 tấn.

2.   Lệ phí cho kiểm soát chính thức để nhập khẩu một lô hàng ký gửi các sản phẩm thuỷ sản, vận chuyển bằng tàu biển cỡ lớn, sẽ là:

- 600 EUR cho mỗi tàu, có hàng thuỷ sản dưới 500 tấn,


- 1200 EUR cho mỗi tàu, có hàng thuỷ sản dưới 1000 tấn,

- 2400 EUR cho mỗi tàu, có hàng thuỷ sản dưới 2000 tấn,

- 3600 EUR cho mỗi tàu, có hàng thuỷ sản trên 2000 tấn.

3. Khi có một tàu đánh cá treo lá cờ của một nước thứ ba đến trực tiếp neo đậu mang theo các sản phẩm thuỷ sản đánh bắt ở môi trường tự nhiên của họ, sẽ áp dụng các điều khoản đề ra tại Phụ lục IV, Phần B, Chương V, điểm (a).
CHƯƠNG III

Lệ phí hoặc tiền công áp dụng với các sản phẩm thịt, thịt gà, thịt chim hoang dã 

săn bắn được, thịt thỏ, thịt thú nuôi, các sản phẩm phụ và thức ăn có nguồn gốc từ động vật

1. Lệ phí tối thiểu cho kiểm soát chính thức về một lô hàng ký gửi nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật khác với những gì đã nêu tại các Chương I và II hoặc một lô hàng ký gửi các sản phẩm phụ có nguồn gốc từ động vật hoặc một lô hàng ký gửi về thức ăn, cố định là:

· 55 EUR cho một lô hàng ký gửi dưới 6 tấn,

và

· 9 EUR cho mỗi tấn, dưới 46 tấn sau đó,
hoặc

· 420 EUR cho mỗi lô hàng ký gửi trên 46 tấn.

2. .   Lệ phí cho kiểm soát chính thức để nhập khẩu một lô hàng ký gửi các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật khác với những gì đã nêu tại các Chương I và II, một lô hàng ký gửi các sản phẩm phụ có nguồn gốc từ động vật hoặc một lô hàng ký gửi thức ăn vận chuyển bằng tàu biển cỡ lớn, sẽ là:


- 600 EUR cho mỗi tàu, có chứa các sản phẩm dưới 500 tấn,


- 1200 EUR cho mỗi tàu, có chứa các sản phẩm dưới 1000 tấn,

- 2400 EUR cho mỗi tàu, có chứa các sản phẩm dưới 2000 tấn,

- 3600 EUR cho mỗi tàu, có chứa các sản phẩm trên 2000 tấn.

CHƯƠNG IV

Lệ phí áp dụng cho quá cảnh các sản phẩm và động vật sống qua Cộng đồng Châu Âu 

Tổng lệ phí hoặc tiền công phải trả cho kiểm soát chính thức về quá cảnh các sản phẩm và động vật sống qua Công đồng Châu Âu cố định ở mức tối thiểu là 30 EUR, tăng lên 20 EUR cho 15 phút với mỗi nhân viên tham gia vào công việc kiểm soát.

CHƯƠNG V

Lệ phí cho việc nhập khẩu động vật sống

1.
Lệ phí cho việc kiểm soát chính thức nhập khẩu một lô hàng ký gửi động vật sống cố định là:

 (a)
cho bò, ngựa, lợn, cừu, dê, gà, thỏ và các chim hoang dã loại nhỏ hoặc thú hoang tên   mặt đất và những động vật có vú sống trên mặt đất sau đây: lợn rừng và động vật nhai lại, là:



- 55 EUR cho lô hàng ký gửi, dưới 5 tấn,



  
và

· 9 EUR cho mỗi tấn, dưới 45 tấn sau đó,

  hoặc


- 420 EUR cho mỗi lô hàng ký gửi trên 46 tấn.

 (b)
đối với các động vật thuộc các loài khác áp dụng với mức phí thanh tra hiện tại hoặc theo động vật hoặc theo tấn nhập khẩu:




- 55 EUR cho mỗi lô hàng ký gửi, dưới 46 tấn,



  
hoặc




- 420 EUR cho mỗi lô hàng ký gửi trên 46 tấn.


điều này được hiểu là lệ phí tối thiểu này không áp dụng với hàng nhập khẩu các động vật đã nêu tại Quyết định của Uỷ ban Châu Âu 92/432/EEC.
2.  Theo yêu cầu của một Quốc gia Thành viên, đi kèm với các văn bản hỗ trợ phù hợp và theo thủ tục đã đề ra tại Điều 18 của Chỉ thị 89/662/EEC, có thể sẽ áp dụng mức lệ phí thấp cho hàng nhập khẩu từ một số nước thứ ba.

_____________

PHỤ LỤC VI

NHỮNG TIÊU CHÍ CẦN LƯU Ý KHI TÍNH LỆ PHÍ

1. Lương của cán bộ tham gia vào các kiểm soát chính thức

2.  Chi phí cho cán bộ tham gia vào các kiểm tra chính thức, kẻ cả các trang thiết bị, phương tiện, chi phí đi lại và các chi phí khác có liên quan

 3.  Chi phí cho các phân tích trong phòng thí nghiệm và lấy mẫu

______________

PHỤ LỤC VII
CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM THAM VẤN
1. Các Phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về thức ăn và thực phẩm


1. 
Phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về sữa và các sản phẩm từ sữa



Afssa-Lerhqa



F-94700 Maisons-Alfort


2. 
Các phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu để phân tích và xét nghiệm các bệnh từ động vật (salmonella)



Rijsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)



3720 BA Bilthoven



Hà Lan


3.
Phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về giám sát các độc tố sinh học biển



Ministerio de Sanidad y Consumo



Vigo



Tây Ban Nha

4. Phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về giám sát nhiễm virus và vi khuẩn ở nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Phòng thí nghiệm của Trung tâm Môi trường, Khoa học về Thuỷ sản và Nuôi trồng thuỷ sản, Veymouth, Vương quốc Anh

5.  Các phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về các dư lượng

(a)
Về các dư lượng đã nêu trong Phụ lục I, Nhóm A 1, 2, 3, 4, Nhóm B 2(d) và Nhóm B 3(d) trong Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 96/23/EC



Rijsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)



3720 BA Bilthoven



Hà Lan

(b) Về các dư lượng đã nêu trong Phụ lục I, Nhóm B 1 và B 3(e) trong Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 96/23/EC, carbadox và olaquidonx

Các phòng thí nghiệm nghiên cứu về thuốc thú y và thuốc tẩy uế


AFSSA – Site de Fougères 


BP 90203


Pháp

(c)
Về các dư lượng đã nêu trong Phụ lục I, Nhóm A 5 và Nhóm B 2(a), (b), (e) trong Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 96/23/EC


Bundesamt fur verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)


Postfach 140162


D-53056 Bonn

(d)
Về các dư lượng đã nêu trong Phụ lục I, Nhóm B 2(c) và Nhóm B 3(a), (b), (c) trong Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 96/23/EC


Instituto Superiore di Sanità


1-00161- Roma

6. Phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về lây truyền các bệnh não dạng bọt biển (TSE)
Phòng thí nghiệm đã nêu tại Phụ lục X, Chương B của Qui định (EC) số 999/2001

7. Phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về các chất phụ gia dùng trong dinh dưỡng của động vật
Phòng thí nghiệm đã nêu tại Phụ lục II của Qui định (EC) số 1831/2003 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 22 tháng 9 năm 2003 về các chất phụ gia dùng trong dinh dưỡng của động vật (1)

8. Phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về các sinh vật đã cải biên về di truyền (GMO)
Phòng thí nghiệm đã nêu tại Phụ lục của Qui định (EC) số 1829/2003 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 22 tháng 9 năm 2003 về thực phẩm và thức ăn đã cải biến về di truyền (2)
9. Phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về nguyên liệu tiếp xúc với thực phẩm
Trung tâm Nghiên cứu hỗn hợp của Uỷ ban Châu Âu

2. Các phòng thí nghiệm tham vấn của Cộng đồng Châu Âu về sức khoẻ động vật

_________________

___________________

(1) OJ L 268, 18.10.2001, trang 29.

(2) OJ L 268, 18.10.2003, trang 1.

PHỤ LỤC VIII

THỰC HIỆN CÁC QUI ĐỊNH VẪN CÓ HIỆU LỰC THEO ĐIỀU 61

1. 
Thực hiện các qui định dựa trên Chỉ thị 70/373/EEC về giới thiệu các phương pháp lấy mẫu và phân tích của Cộng đồng Châu Âu để kiểm soát chính thức thực phẩm

(a) Chỉ thị thứ nhất của Uỷ ban Châu Âu 71/250/EEC ngày 15 tháng 6 năm 1971 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (1)

(b) Chỉ thị thứ hai của Uỷ ban Châu Âu 71/393/EEC ngày 18 tháng 11 năm 1971 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (2)

(c) Chỉ thị thứ ba của Uỷ ban Châu Âu 71/199/EEC ngày 27 tháng 4 năm 1972 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (3)

(d) Chỉ thị thứ tư của Uỷ ban Châu Âu 73/46/EEC ngày 5 tháng 12 năm 1972 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (4)

(e) Chỉ thị thứ nhất của Uỷ ban Châu Âu 76/371/EEC ngày 1 tháng 3 năm 1976 thiết lập các phương pháp lấy mẫu để kiểm soát chính thức thực phẩm (5)

(f) Chỉ thị thứ bảy của Uỷ ban Châu Âu 76/372/EEC ngày 1 tháng 3 năm 1976 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (6)

(g) Chỉ thị thứ tám của Uỷ ban Châu Âu 78/633/EEC ngày 15 tháng 6 năm 1978 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (7)

(h) Chỉ thị thứ chín của Uỷ ban Châu Âu 81/715/EEC ngày 31 tháng 6 năm 1981 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (8)

(i) Chỉ thị thứ mười của Uỷ ban Châu Âu 84/425/EEC ngày 25 tháng 7năm 1984 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (9)

(j) Chỉ thị thứ mười một của Uỷ ban Châu Âu 93/70/EEC ngày 28 tháng 7 năm 1993 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (10)

(k) Chỉ thị thứ mười hai của Uỷ ban Châu Âu 93/117/EC ngày 17 tháng 12 năm 1993 thiết lập các phương pháp phân tích để kiểm soát chính thức thực phẩm (11)

(l) Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 98/64/EC ngày 3 tháng 9 năm 1998 thiết lập các phương pháp phân tích để xác định các axit amin, dầu và mỡ và olaquindox trong thực phẩm (12)

____________
(1) OJ L 155, 12.7.1971, trang 13. Chỉ thị theo lần chỉnh sửa cuối cùng bởi Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 1999/27/EC (OJ L 118, 6.5.1999, trang 38).

(2) OJ L 279, 20.12.1971, trang 7. Chỉ thị theo lần chỉnh sửa cuối cùng bởi Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 98/64/EC (OJ L  257, 19.9.1998, trang 14).

(3) OJ L 123, 29.3.1972, trang 6. Chỉ thị theo lần chỉnh sửa cuối cùng bởi Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 1999/79/EC (OJ L 209, 7.8.1999. trang 23).

(4) OJ L 83, 30.3.1973, trang 21. Chỉ thị theo lần chỉnh sửa cuối cùng bởi Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 1999/27/EC.

(5) OJ L 102, 15.4.1976, trang 1.

(6) OJ L 102, 15.4.1976, trang 8. Chỉ thị theo lần chỉnh sửa cuối cùng bởi Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 94/14/EC (OJ L 94, 13.4.1994, trang 30).

(7) OJ L 206, 29.7.1978, trang 43. Chỉ thị theo lần chỉnh sửa cuối cùng bởi Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 84/4/EEC (OJ L 15, 18.1.1884, trang 28).

(8)  OJ L 257, 10.9.1981, trang 38.

(9) OJ L 238, 6.9.1984, trang 34.

(10) OJ L 234, 17.9.1993, trang 17.

(11) OJ L 329, 30.12.1993, trang 54.

(12) OJ L 257, 19.9.1998, trang 14.

(m) Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 2003/126/EC ngày 23 tháng 12 năm 2003 về phương pháp phân tích xác định các cấu thành có nguồn gốc từ động vật để kiểm soát chính thức thực phẩm (1)
(n) Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 1999/27/EC ngày 20 tháng 4 năm 1999 thiết lập các phương pháp phân tích của Cộng đồng Châu Âu về nhiễm amprolium, diclazuril và carbadox trong thực phẩm (2)

(o) Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 1999/76/EC ngày 23 tháng 7 năm 1999 thiết lập phương pháp phân tích của Cộng đồng Châu Âu xác định lasalocid sodium trong thực phẩm (3)

(p) Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 2000/45/EC ngày 6 tháng 7 năm 2000 thiết lập các phương pháp phân tích của Cộng đồng Châu Âu xác định vitamin A, vitamin E và tryptophan trong thực phẩm (4)
(q) Chỉ thị 2002/70/EC ngày 26 tháng 7 năm 2002 thiết lập các yêu cầu để xác định mức độ dioxin và dioxin-like PCBs trong thực phẩm (5)

2.   Thực hiện các qui định dựa trên Chỉ thị 95/53/EC ngày 25 tháng 10 năm 1995 ấn định các nguyên lý tổ chức thanh tra chính thức trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật


Chỉ thị của Uỷ ban Châu Âu 98/68/EC ngày 10 tháng 9 năm 1998 về văn bản tiêu chuẩn đã nêu tại Điều 9(1) trong Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 95/53/EC và một số qui định để kiểm tra việc đưa thực phẩm từ các nước thứ ba vào Cộng đồng châu Âu (6).

___________________

_________________

(1)
OJ L 339, 24.12.2003, trang 78.

(2)
OJ L 118, 6.5.1999, trang 36.

(3) 
OJ L 207, 6.8.1999, trang 13.

(4) 
OJ L 174, 13.7.2000, trang 32.

(5) 
OJ L 209, 6.8.2002, trang 15.

(6) 
OJ L 261, 24.9.1998, trang 32.

� OJ C 234, 30.9.2003, trang 25.


� OJ C 23, 27.1.2004, trang 14.


� Ý kiến của Nghị viện Châu Âu ngày 9 tháng 3 năm 2004 (chưa được xuất bản trên Công báo) và Quyết định của Hội đồng Châu Âu ngày 26 tháng 4 năm 2004.


� OJ L 31, 1.2.2002, trang 1. Qui định được sửa đổi lần cuối bởi Qui định (EC) số 1642/2003 (OJ L 245, 29.9.2003, trang 4)


� OJ L 169, 10.7.2000, trang 1. Chỉ thị được chỉnh sửa lân cuối cùng bởi Chỉ thị của Cộng đồng Châu Âu số 2004/31/EC (OJ L 85, 23.3.2004, trang 18).


� OJ L 198, 22.7.1991, trang 1. Qui định được chỉnh sửa lần cuối bởi Qui định (EC) số 392/2004 (OJ L 65, 3.3.2004, trang 1).


� OJ L 208, 24.7.1992, trang 1. Qui định được chỉnh sửa lần cuối bởi Qui định (EC) số 806/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, trang 1).


� OJ L 208, 24.7.1992, trang 9. Qui định được chỉnh sửa lần cuối bởi Qui định (EC) số 806/2003.


� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 97/78/EC ngày 18 tháng 12 năm 1997 quy định về các nguyên tắc điều chỉnh việc tổ chức hoạt động kiểm tra thú y đối với các sản phẩm đưa từ các nước thứ ba vào Cộng đồng Châu Âu (OJ L 24, 30.1.1998, trang 9).


� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 91/496/EEC ngày 15 tháng 7 năm 1991 quy định về các nguyên tắc điều chỉnh việc tổ chức hoạt động kiểm tra thú y đối với các sản phẩm đưa từ các nước thứ ba vào Cộng đồng Châu Âu (OJ L 268, 24.9.1991, trang 56). Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối bởi Chỉ thị số 96/43/EC (OJ L 162, 1.7.1996, trang 1).


� OJ L 265, 8.11.1995, trang 17. Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Chỉ thị số 2001/46/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (OJ L 234, 1.9.2001, trang 55).


� OJ L 302, 19.10.1992, trang 1. Qui định được chỉnh sửa lần cuối bởi Qui định (EC) số 2700/2000 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (OJ L 311, 12.12.2000, trang 17).


� OJ L 40, 17.2.1993, trang 1. Qui định được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Qui định (EC) số 806/2003.


� OJ L 139, 30.4.2004, trang 55.





� OJ L 332, 30.12.1995, trang 15. Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Qui định (EC) số 806/2003.


� Nuôi trồng tại chỗ của một số chất có hoạt tính hooc-môn hoặc thyrostatic và beta-agonists (OJ L 125, 23.5.1996, trang 3). Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Chỉ thị số 2003/74/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu (OJ L 262, 14.10.2003, trang 17).


� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 96/23/EC ngày 29 tháng 4 năm 1996 về các biện pháp giám sát một số chất và tổn dư trong các sản phẩm động vật và động vật sống (OJ L 125, 23.5.1996, trang 10). Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối bởi Qui định (EC) số 806/2003.


� Qui định (EC) số 854/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng 4 năm 2004, quy định cụ thể về việc tổ chức các hoạt động kiểm sóat chính thức đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật và được sử dụng cho các mục đích tiêu dùng của con người (OJ L 139, 30.4.2004, trang 206).


� Qui định (EC) số 999/2001 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 22 tháng 5 năm 2001, qui định cụ thể về việc phòng chống, kiểm sóat và xóa bỏ bệnh viêm não thể bọt biển có thể lây truyền (OJ L 147, 31.5.2001, trang 1). Qui định này được chính sửa lần cuối cùng bởi Qui đinh của Châu Âu (EC) số 2254/2003 (OJ) L 333, 20.12.2003, trang28).


� Qui định (EC) số 2160/2003 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 17 tháng 11 năm 2003, quy định về việc kiểm sóat salmonella và các tác nhân gây bệnh khác có nguồn gốc từ thức ăn (OJ L 325, 12.12.2003, trang 1).


� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 86/362/EEC ngày 24 tháng 7 năm 1986, qui định về các mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tối đa trong và trên các sản phẩm ngũ cốc (OJ L 221, 7.8.1986, trang 37). Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Chỉ thị số 2004/2/EC của Ủy ban Châu Âu (OJ L 14, 21.1.2004, trang 10).


� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 90/642/EEC ngày 27 tháng 11 năm 1990, qui định về các mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tối đa trong và trên một số sản phẩm có nguồn gốc thực vật, bao gồm các loại rau và quả (OJ L 350, 14.12.1990, trang 71). Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Chỉ thị số 2004/2/EC của Ủy ban Châu Âu.


� Chỉ thị của Ủy ban Châu Âu số 92/1/EEC ngày 13 tháng 1 năm 1992, qui định về việc giám sát nhiệt độ trên các phương tiện vận chuyển, kho tàng, kho bãi chứa các loại thực phẩm được làm lạnh nhanh dùng cho các mục đích tiêu thụ của con người (OJ L 34, 11.2.1992, trang 28).


� Chỉ thị của Ủy ban Châu Âu số 92/2/EEC ngày 13 tháng 1 năm 1992, qui định về thủ tục lấy mẫu và các phương pháp phân tích của Cộng đồng Châu Âu đối với việc kiểm sóat chính thức nhiệt độ của các loại thực phẩm được làm lạnh nhanh dùng cho các mục đích tiêu thụ của con người (OJ L 34, 11.2.1992, trang 30).











� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 70/373/EEC ngày 20 tháng 7 năm 1970 về việc giới thiệu các phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu của Cộng đồng Châu Âu nhằm phục vụ cho hoạt động kiểm sóat chính thức đối với các loại thức ăn (OJ L 170, 3.8.1970, trang 2). Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Qui định (EC) số 807/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, trang 36).


� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 85/591/EEC ngày 20 tháng 12 năm 1985 về việc giới thiệu các phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu của Cộng đồng Châu Âu nhằm phục vụ cho hoạt động giám sát các loại thức ăn dùng cho người (OJ L 372, 31.12.1985, trang 50). Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Qui định (EC) số 1882/2003 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (OJ L 284, 31.10.2003, trang 1).


� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 89/397/EEC ngày 14 tháng 6 năm 1989 về việc kiểm sóat chính thức đối với các loại thức ăn (OJ L 186, 30.6.1989, trang 23)


� Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu số 93/99/EEC ngày 29 tháng 10 năm 1993 về việc các biện pháp bổ sung đối với hoạt động kiểm sóat chính thức các loại thực phẩm (OJ L 290, 24.11.1993, trang 14). Chỉ thị được chỉnh sửa lần cuối cùng bởi Qui định (EC) số 1882/2003.
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